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NHA XUẤT BẠN VĂN HÓA - THÔNG TÌN 


LỜI NÓI ĐẦU 


“Đông y trị bệnh ” là cuôn sách thuộc tủ sách 
+» bục phố thông giới thiệu uới đồng đdo bạn đọc: 
những hiến thúc uễ ông được, các bởi thuốc Đông 
y trị bách bệnh, cũng các phương phúp dưỡng sinh 
chăm sóc sức khoé, 0é đẹp theo y học dân gian cố 
truyền đơn gián, hiệu quá. Ngoái ra, cuốn sách 
còn giới thiệu một số phương phúp chấn trị bằng 
Đông y của hai danh y huyện thoại: Hải Thượng 
Lăn Ông sà Họa Đỏ. 

Hy cọng tập sách sẽ la tài liệu tham khúo, cấm 
nơng hu ích đối uới đông đáo bạn đọc, đặc biệt là 
cúc bạn đọc quan tám tới Đông v - kho bau của v 
học phương Đông uò thế giới. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN IIÓA-THÔNG TIN 


HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG 
CHỮA BỆNH CỨU NGƯỜI 


Dưới đây xin giới thiệu cùng bạn đọc phần ghi chép 
của Hải Thượng Lãn Ông về tình trạng bệnh nhân, bài 
thuốc, cách chửa trị hiệu quả với một số bệnh. 

1. Bệnh tiêu khát. 

Mùa đông năm Bính Tý, tôi tới kinh đô, bạn tôi 
là ông Giám sinh họ Trần, hạn nhau đến tối đi chơi 
thuyền ở Hồ Tây để uống rượu làm thơ cho vui. Đúng 
hẹn, tôi mang đàn tới nhà ông Giám sinh thì thấy 
trong nhà tô ý bối rối, một lát thấy ông Giám sinh về 
bảo tôi rằng : “Trời chẳng chiều người, làm cụt hứng 
của chiíng ta !”. Tôi ngạc nhiên hồi tại sao, ông Giám 
sinh đáp : “Tôi có đứa cháu nhỏ (cháu gọi là câu) mắc 
bênh nặng, tình thế nguy cấp, thày nhà chữa không 
khỏi, các thày thuốc ở kinh đô này cũng đều bó tay. 
Nghe ông là người học rộng về nghề thuốc, xin giúp 
một tay”. Tôi nó! : “Cháu có ông bác và ông câu hiện 
nay cùng là lương y trong Ngự viện của Phủ chúa còn 
chưa chữa nổi, tôi là một ông lang tầm thường ở nơi 
sơn đã mong gì chứa được. Nhưng chẳng hay cháu 
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mắc bệnh gì ?”. Ông Giám sinh nói : “Cháu mắc bệnh 
thương hàn mới khỏi, nhân ăn vài miếng thịt bò nướng 
với cơn nếp, đến tối đầy bụng phát sốt, cho uống hai 
thang Bổ trung gia những vị thuốc tiêu đạo, chứng 
đầy bớt, nhưng chứng nóng càng tăng thêm, ngờ là 
ngoại cảm nhiều lại gia thuốc phát biểu, mô hôi ra 
chút ít và khôi sốt. Đến hôm sau, thấy ở ngực nổi lên 
một đám như cái đâu, tựa như hòn đá mà không phải 
là hòn, tựa như trướng mà không phải là trướng, lại 
nóng như đốt, ấn tay vào không chịu được, phiền khát 
quá chừng, như thế đã một ngày một đêm; dùng thuốc 
tiêu đạo, khí cũng không hành; dùng thuốc thanh hoả, 
nhiệt cũng không lui. Đến nay sinh ra chứng uống 
nước một phần thì đi đái hai phần, dùng bài Sinh mạch 
cho uống thay nước chè, bải Lục vị bổ thuý, Bát vị 
dẫn hoả, cho uống luôn đại tễ mà nóng vẫn không 
bớt, khát vẫn không giảm, tỉnh thần ngày càng mê 
mệt, dần dần suyễn thở, mồ hôi trán, muốn thoát. 
Hai ông bác và cậu cùng các thày thuốc khác đều bó 
tay cả, chỉ còn đợi chết thôi. Xin ông nghĩ tình bè bạn 
mau lại cứu cho”. Tôi tự nghĩ rằng : Bổ thuỷ cứu hoả 
đều là chữa căn bản, cách chữa khát như vậy thật là 
chu đáo, hai ông thực đúng nổi danh là quốc thú ®' 
chỗ đáng ngờ là trong bụng tựa như hòn, như trướng. 
Nội kinh nói : “Tổn thương vì nhọc mệt là bất tức, tổn 


(1) Quốc thủ : Thay thuốc giỏi nhất của nước nhỏ. 


thương vì ăn uống là hữu dư”. Đó là đem cài vết hứu 
hình và cái khí vô hình để phân biệt hư thực. Và lại, 
thịt bò tính ôn hay phát nhiệt độc, cơm nếp ăn nhiều 
hay bế khí, lại ốm vừa mới khỏi, tỳ vi không kiện vận 
được, ăn vào làm thương tổn thêm. Các thày thuốc 
trước đều cho là mới ốm đậy rụt rè không dám dùng 
thuốc công phạt. Nội kinh có câu : “Cốc khí không 
lưu hành, tắc ở nơi cuống đa dày làm cho vị khí nóng, 
nóng đốt lên lỏng ngực cho nên thành nóng ở trong”. 
Sách Thương hàn luận lại nói : “Ha mau để cứu thận 
thuỷ là cái cơ bảo tồn tân dịch hãy còn mảy may, nếu 
vậy thì tựa hồ còn có lẽ sống được”. Tôi nói: “Tỉnh 
"sâu bè bạn những muốn cùng nhau chia nỗi lo âu, đám 
đâu không hết lòng hết sức, chỉ e múa rìu qua mắt 
thợ, tổ thêm trò cười”. Ông Giám sinh nói : “Không 
nên quá e dè như vậy”, rồi kéo tôi cùng tới nhà cháu 
để chẩn trị. Xem qua tình hình bệnh mười phần bối 
rối, nhưng mạch hai bộ Xích hứu thần, mạch Xung 
đương còn đập, tay chân ấm áp, nghĩ rằng chưng tiêu 
khát thực căn ở thận, tại sao các thày thuốc trước bổ 
thuỷ bổ hoä mà không công hiệu ? Tất căn bản bệnh 
chưa tẩy rửa hết được, bây giờ ta phải theo cách chữa 
chính (chính trị). Ông cậu muốn tôi biện rõ lý luận, 
ông bác lại nói : “Việc đã nguy cấp thế này may ra 
còn chút hồng phúc cửng là nhờ ở tay ông, can gì phải 
yêu cầu biện luận lắm điều”. Tôi nghĩ thầm: quyết 
phải công hạ mới mong cứu sống được, nhưng nếu ta 
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nói thật thì bệnh đã gần chết mà lại dùng công phạt 
khác chi ném đá xuống giếng, tất sinh đị nghị. Tôi 
bèn dùng một kế để khối hỏi quanh; nói đối rằng nhà 
tôi có một phương thuốc gia truyền, rồi lấy thuốc của 
nhà bệnh ngầm chế một thang. Điều vị thừa khí, bảo 
đun sôi vài dạo cho uống, một lát bụng sôi, chứng 
guyễn khỏi dần, tôi biết là sức thuốc chưa tới cho nên 
mới có cái thế bệnh tà xông ngược lên. Lại bảo đun 
nước thứ hai cho uống, một lúc sau đau bụng đi ngoài 
hai lần, Ìa ra toàn thịt bò và cơm nếp. Quả nhiên chứng 
trướng tiêu, chứng khát khỏi. Tôi nghĩ lúc này nguồn 
sinh hoá của bệnh nhân đã hết, cần phải bổ tỳ thổ để 
giủ gìn cái cơ sinh phát, hiển đùng một lạng bạch truật, 
hai đồng cân hắc khương, ba đồng cân chích thảo, năm 
phân ngữ vị sắc kỹ pha nước sâm vào cho uống, uống 
xong thì hết ia, ngủ say được đến nửa đêm. Trong khi 
bệnh nhân ngủ tôi bảo không được làm kinh động, 
khi tỉnh đậy bệnh nhân biết đói đòi ăn, người nhà 
mừng muốn cho ăn cơm dẻo, tôi ngăn lại bảo : “Phàm 
tỳ vị đang trống rỗng, chỉ cho ăn cháo loãng dần dần 
mới tốt”. Lại chế phương thuốc như trước, pha sâm 
cho uống. Uống xong ba thang thì tỉnh thần tươi tỉnh, 
khỏi hết mọi bệnh. Tiếp cho dùng bài Bát vị hoàn 
giảm đơn bì, bỏ trạch tá, gia ngưu tát, ngủ vị để bổ 
thêm mệnh môn hoả, lại thêm thổ ty tử để bổ đương 
"khí cho tỳ thận, sắc cho uống hai thang thì khỏi hẳn. 


Lúc này ông bác và ông cậu đều tấm tắc khen ngợi 
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phương thuốc gia truyền của tôi thật là hiệu nghiệm, 
muốn bao nhiêu tiên cũng xin chuộc, Tôi nói : “Tôi 
chỉ nhân bệnh mà biết thuốc chớ không học ở thày 
nào, mà cũng không có phương thuốc bí truyền của 
người lạ hay tổ tiên chỉ cả. Vả lại “tìn vào phương mà 
bỏ lý là đấng tiên triết vẫn răn ngừa”. Nếu phương 
thuốc gia truyền quả chứa đâu khỏi đấy thì ngày xưa 
ông Hiên, ông Ky, ông Thương, ông Biển có trí óc cao 
siêu, tấm lòng từ thiện sao không nghĩ tới đó để mỗi 
một bệnh lập ra một phương. Vì phương chỉ để mô 
phỏng, tôi cũng phỏng theo bệnh mà lập ra phương, 
tuỳ người mà linh động, đâu có thể đem những phương 
thuốc sẵn không linh nghiệm gì để gượng chứa cho 
tất cả mọi chứng bệnh thiên hình vạn trạng, rồi tự 
cho là lạ, là bí đâu. Tôi liền bảo lấy bã thuốc trước 
cho hai ông xem, không phải là phương thuốc kỳ bí 
gì, chỉ là bài Điều vị thừa khí, ai cũng kinh ngạc, liền 
hỏi tôi về ý dùng phương thuốc này. Tôi nói : “Tổn 
thương vì ăn uống là bệnh thực thuộc hữu hình, hiện 
nay cháu vừa mới ốm dậy. Vị âm !Ð chưa hồi phục, tỳ 
dương 2! chưa được khoẻ lại thịt bò và cơm nếp tính 
nóng và trệ, cho nên ăn vào không tiêu được, trung 
tiêu nóng uất, tận dịch khô cạn không tản tới tỳ không 
đưa tới phế, vì thế sinh chứng tiêu khát. Chính như 
trong Thương hàn luận nói : “Hạ mau để cứu thận 


(1) Vị âm . chất nước nhờn trong clạ đày. 
(2) Tỳ dương : tiêu hoá công năng 
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thuỷ là cái cơ bảo tổn tân dịch còn rnảy may” cũng là 
ý đó. Vương Thúc Hoà cũng nói : “Bệnh hư tỳ thành 
chứng tiêu trung thì chữa bằng thang Điều vị thừa 
khí”. Nội kinh lại nói : “Tà khí thịnh là chúng thực, 
bệnh cấp phải chữa ngọn trước cũng như trước hãy 
dẹp giặc rồi sau mới an ủi lương dân”, đó cũng là nghĩa 
dùng công làm bổ. Vì tà khí mạnh không trừ đi, chính 
khí còn ít thì khó trở Ìai. Cho nên các bậc tiền triết 
đã nói rõ về đuối tà để khôi phục chính khí, tôi đâu 
dám lấy ý kiến không bằng cứ mà coi nhẹ mạng người 
để làm cách thử thách cầu may”. Hai ông đều khâm 
phục, nhún mình khen ngợi và than rằng : “Thuốc không 
kể gì quí tiện, dùng đúng thì hay, những vị thuốc nóng 
nhiều, lạnh nhiều củng đều có ích cho người ta cả”, rỗi 
bảo người cháu sắm sanh lễ vật ra lạy tạ tôi và nói : “Ơn 
tái sinh này trọn đời không quên được”. 

2. Chứng đau đầu do âm hư. 

Nhân lúc nhàn hạ, tôi còng ông bạn rủ nhau sang 
phía Tây chơi núi Lương Sơn, vào ngủ trọ trong trại 
một cụ lang họ Đỗ. Vừa lúc đó có một thiếu phụ của 
một gia đình nhà quan trong làng, đến kể bệnh xin 
thuốc. Cụ lang nói : “Năm trước tôi đã hết sức tìm 
phương pháp chữa cho cô mà củng chưa khỏi. Từ bấy 
đến nay tôi tưởng cô đã tìm được thày giỏi chứa cho 
khỏi rồi, nào ngờ đến nay vẫn chưa bớt được chút nào 
ư?”. Thiếu phụ nói : “Tử khi nghỉ uống thuốc của cu, 
tôi tới Kinh đô tìm thày chạy chứa, qua 7-8 năm nay 
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bệnh khi bớt khi tăng vấn chưa khỏi được. Nhớ lại 
khi uống thuốc của cụ tuy bệnh không khỏi nhưng ăn 
uống được, khí lực khá hơn. Lần này tôi lại xin cụ 
chữa cho nửa, nếu mệnh tôi chưa hết, may được cứu 
sống thì công ơn ấy kết cổ ngậm vành không bao giờ 
tồi quên được”. Lúc đó cụ lang ngần ngừ có ý từ chối. 
Tôi thấy thiếu phụ thân thể béo tốt chắc rằng ở ngoài 
béo tốt mà bên trong hao tổn, sắc mặt đỏ hồng, đúng 
là âm hư tổn ở dưới, dương phù việt lên trên, cụ lang 
này luận bệnh tuy cũng có lý nhưng chưa sâu sắc. Tôi 
nói: “Tôi vốn nhà Nho, hơi biết y lý, nhân khi chơi 
thăm cảnh núi vào nghỉ nhờ cụ đây may được thừa 
nhan, chưa được cùng cụ đàm luận rất là áy náy, 
không biết căn nguyên bệnh thế nào mà chạy chứa 
bấy nay chưa khỏi ?”. Thiếu phụ thấy tôi biết thuốc, 
mừng rởỡ nói : “A1 hay trời cũng chiều người, nay gặp 
được bậc cao nhân thực may cho tôi. Nguyên tôi lấy 
chồng từ năm 18 tuổi sinh được một cháu, đến 25 tuổi 
thì chồng chết. Năm 26 tuổi mắc bệnh, tới nay đã tám 
năm rôi. Chứng bệnh của tôi cứ môi khi mưa dầm, 
nắng nôi ẩm thấp thì mắt mờ, tai ù, đầu đau nhức 
như búa bổ, không thể đứng ngỗi, chỉ dùng nước lã 
đấp ướt ngoài da mới đỡ một. chút, đến tối bệnh lại 
hớt. Từ khi tôi ra kinh đô chữa bệnh rnãi, cuối cùng 
găp một cụ lang bảo là bệnh đờm thấp, cho nống thuốc 
thang hơn hai tháng đến nay bệnh lại tăng lên, lổng 
ngực thường bốc nóng như lửa đốt. Khi nóng thì sinh 
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nôn nao muốn thổ không thổ được, nước đãi trong 
miệng ứa -a nhổ đi không kịp, khi đó mình mẩy rã 
rời, mặt như lửa đốt, chân răng lung lay. Mỗi khi lao 
động thì bệnh lại nặng hơn, tiểu tiện đi luôn, đại tiện 
táo bón, đã năm năm nay kinh nguyệt tắt hẳn”. Nhân 
đó nhờ tôi chẩn trị. Tô1 xem thấy sáu bộ mạch Phù 
đại lộn xộn, bộ Xích bên trái rất nhỏ, bộ Xích bên 
phải Huyền cấp, bộ Thốn bên phải là Huyền cấp hơn, 
tôi biết rõ là thuỷ suy, không chế được hoả, thiếu 
hoả !Ð biến ra tráng hoả '?', hoả khác kim mà thành ra 
khí uất, khí càng uät thì hoả càng thịnh. Vả bệnh nhân 
là người ở goá đã lâu, mối tình u uất không nói cũng 
biết. Phàm chứng tai ò, mắt mờ răng long đều rõ ràng 
là chứng thận htr, lỗng ngực hấp nóng là hoả uất ở 
trung tiêu, nung nấu vị khẩu, cho nên miệng đầy nước 
đãi. Vị hư tỳ cũng phải hư. Nội kinh nói : “Ủy hư không 
giữ được nước đãi” là thế; đầu nhức như búa bổ là do 
chân âm thuỷ cạn không sinh huyết được một mình 
hoả đốt. Tà ở phần âm về đêm thì yếu là vì âm lại 
nhờ được âm giúp. Đó là âm hư thuỷ suy, huyết khô 
đến cực độ. Tôi bảo cụ lang rằng : “Theo ý của tôi thì 
bệnh này tất cả đều do âm hư khí uất, chẳng hay ý cụ 
thế nào ?”. Cụ lang xem lại mạch chứng rồi cười mà 
nói: “Cao kiến của ngài thực hợp với tôi, trước đây 
những thang tế tôi dùng, chỉ lấy thang Tư vật Tri Bá 


(1) Thiếu hoo : sức nóng bình thường nuôi co thế (cản thiết), 
(2) Tráng hoa - sức nóng quỏ bình thường làm hại cơ thê. 
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bơ xuyên khung, đương qui, kèm một vài vị phong 
được như tế tân, cảo bản, mạn kinh tử chẳng hạn, 
thuốc viên thì dùng bài Qui tỳ uống với thang trên; 
ngoài ra không có cách nào nứa mà thuốc không ứng 
với bệnh hay là sức thuốc chưa tới chăng ?”. Tôi nghĩ 
thầm rằng : ông này chỉ biết chứa ngọn chớ không 
biết được gốc bệnh, nếu tôi theo cách chữa từ gốc làm 
lối vương đao thì công hiệu chậm, liền quyết định 
chế một phương làm lối chặn ngang, để cho bệnh nặng 
mười năm có công hiệu ngay trong một buổi mới áp 
đảo được họ, rồi tôi nói : “Kẻ ngu này trót dại nói 
khoác, nhưng đánh trống qua cửa nhà sấm thực đáng 
hố thẹn”. Cụ lang nói : “Lòng thương giúp đỡ người, 
đó là chỗ tốt của nhà làm thuốc, cần chi phải e lệ quá 
khiêm tốn, xin cứ ra tay cứu chữa, ngài đi chơi nứi 
tất không mang thuốc, cần dùng nhiều ít đã có tủ 
thuốc của tôi đây. Ngài cứu người được phúc, tôi cũng 
được ơn, đều là hay cả, xin chế phương ngay cho”. Tôi 
thấy cụ lang có lòng tốt, cũng không nghỉ ky gì, liền 
lấy 8 lạng thục địa, 6 lạng đương qui, 3 lạng xuyên 
khung (tẩm đồng tiện sao 2 lần), 2 lạng ngưu tất (để 
sống), 1 lạng ngủ vị (nghiễn nhỏ) làm một tễ to, dặn 
thiếu phụ lao động nhử cho bệnh lên, hễ thấy hơi nóng 
lên thì mau đem thuốc nảy đổ 10 bát nước sắc lấy 5 
bát chia ra uống đần, rồi lên giường nằm nghỉ. Trong 
một ngày đêm uống hết nước đầu và nước thứ hai; 
mỗi lần uống thì lại ăn cháo loãng để giúp vị khí. 
Người đó mang thuốc về làm theo đúng lời dặn. Vài 
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hôm sau thấy thiếu phụ đem lợn, gạo, rượu và 3 quan 
tiền lễ tạ ơn và nói : “Tôi uống theo như lời dặn, mỗi 
lần uống mề hôi ra suốt người, riêng trên đầu thì 
mô hôi ra như đội, uống vài lần thì đầu bốc nóng 
như lửa đốt, vài lần sau thì đầu mát, mồ hôi khỏi, 
lồng ngực khoan khoái, tỉnh thần mạnh dần. Hỏi 
tưởng tám năm đau khổ mà một buổi bệnh đi đâu 
mất ! Không may gặp người quá muộn, nghèo vì bị 
bệnh, bệnh lại nghèo thêm, con côi mẹ goá, sức không 
theo lòng, gọi là lễ mọn lòng thành xin ngài thương 
tình cứu vớt”. 

Cụ lang, lúc đầu thấy tôi chế phương, vị thuốc ít, 
phân lạng nhiêu, tá sứ sai lệch, tuy không nói ra 
nhưng cúng tủm tỉm cười thầm. Đến nay thấy thuốc 
đưng bệnh, hiệu nghiệm vô cùng, rất là kinh ngạc, 
liên hỏi tôi rằng: “Nhà tôi làm thuốc đã mấy đời, sách 
vở cũng nhiều, chưa thấy có phương pháp nào như 
thế, chẳng hay người được phương thuốc lạ làng này 
ở đâu”. Tôi đáp : “Thày thuốc không câu nệ phương, 
cứ chế phương cho vừa ý thày thuốc, vì phương chẳng 
qua là phỏng theo bệnh mà lập ra, cũng như thế cờ, 
vì tôi thấy thiếu phụ chân âm cạn hết hư hoá bốc lên 
cho nên đùng thục địa làm quân để bổ thuỷ, đương 
qui làm thần để hành khí ở tỳ, bổ huyết ở can. xuyên 
khung làm tá để khai âm uất, sao với đồng tiện để 
giáng hư hoả, ngưu tất làm sứ để dẫn hoả ởi xuống, 
lại cùng với ngũ vị để thu gọn nguyên khí. Nội kinh 
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nói : "Hoả tức là khí, khí đi xuống thì hoả cũng đi 
xuống”, cho nên nói giáng hoả trước phải nén khí, đó 
là phỏng theo bệnh mà lập phương, đâu có thể dùng 
phương sắn của đời trước mà hợp với bệnh đời nay 
được. Cụ lang khen rằng : “Sự tinh vi huyền điệu của 
ngài mấy ai kịp được !*. Tôi nói : "Phương này là đề 
chăn cái quá mạnh đó thôi, không phái là thứ thuốc 
dùng mãi được. Tôi nay chân môi giã núi ra về, đã 
nghĩ để lại hai phương làm thang và hoàn, nhờ cụ 
tỉnh chế cho thiếu phụ uống để trọn tấm lòng cứu 
người của chúng ta. Còn lễ vật dâng tạ đó xin cụ nhận 
để chỉ dùng vào tiền thuốc. Tôi lại đây khói mây nửa 
gánh, thơ đầy tui, rượu đầy bầu không đến nỗi thiếu 
thốn gì. Việc này là nhờ lộc của cụ, tôi được chén say 
là đủ, còn tham vọng gì !?. Nhưng cự lang cố từ không 
nhận, bất đắc di tôi phải nhân ít nhiều rỗi ra về. 

Thuốc thang : Bài Dưỡng vinh bỏ Trần bì, bội Ngủ 
vị, sinh địa thay thục địa. Thuốc hoàn : Bài Lục vị 
gia Qui, Thược, Nhục quế, Ngủ vị. Đại để làm thuốc 
cần phải thông biến, thuốc không cứ bài cứ, cho nên 
có câu : “Đáng phạm mà phạm thì cũng như không 
phạm”. 

- 8. Người có thai bị chứng hoác loạn. 

Khi tôi làm việc ở Vĩnh dinh, có viên tỳ tướng là 
Ban Tế Bá, vợ ông ta có thai được tám tháng, vì ăn 
cua bể nên tối đau bụng dư dội, chân tay giá lanh, 
trong bụng nóng như lửa đốt, thường thường há miệng 
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muốn mửa nhưng không mửa được. Thai xốc lên ngực, 
dưới rốn bựng thóp lại như đói, quanh thắt lưng như 
thắt chặt, đau như dao cắt, đùi đâm, đứng ngồi 
phải dựa vào người khác. Người chồng chạy đến 
mời tôi. Tôi või vàng tới thăm thì thì thấy lưỡi đã 
rụt, môi đã thâm, mắt không nhắm kín, miệng nói 
lầm nhầm. Tôi xem 6 bộ mạch Trầm vì; chỉ mừng 
là mạch Thái khê có thân, mạch Xung dương có 
lực. Tôi nghĩ rằng đau thì không thông, vì đường 
Kinh mạch ngầm bế tắc, âm dương ngăn lấp cho 
nên sáu mạch Trầm phục, chân tay giá lạnh tức là 
nhiệt sâu thì quyết cúng sâu; há miệng muốn mửa 
mà không mửa là do hoả xông ngược lên; thức ăn 
uất tích ở trung tiêu cho nên thai khí xông lên mà 
tức ngực; khí trệ thì quanh thắt lưng đau. Vả lại 
cua bể tính vị trầm hàn công bức khí dương lên 
trên, tất trên nóng mà dưới lạnh. Lúc này nếu dùng 
những phương thông thường như Lý trung hay Sâm 
phu thì khi nóng ở trên ngăn cần, uống vào sao 
được. Hơn nứa thực tích hãy còn thì ôn bổ chưa 
nên dùng. Nay phái công hạ ngay mới có thể bảo 
toàn được. Kỳ Bá có nói : “Có cớ thi không hai”, 
chính là nghĩa đó. Tôi suy nghĩ kỹ mới quyết dùng 
phép hạ. Người chồng rơm rớm nước mắt nói : “Việc 
đã nguy cấp khó lòng cứu được cả hai, xin bỏ con 
để cưu lấy me”. Tôi nói : “Không thể thẻ được, thai 
chưa tới kỹ sao lại thoát ra được, nếu bức thai ra 
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thì năm tạng tàn hại, tất hỏng cả đôi”. Tôi liền 
bốc cho thang Điều vị thừa khí, đun sôi vài đao, 
lai đem vị đại hoàng tẩm rượu nướng chín (để trừ 
nhiệt ở thượng tiêu), mài hoà vào cho uống. Thuốc 
vừa xuống khỏi cổ, bụng đã sôi réo, tôi thấy sức 
thuốc chưa tới liền giục đổ cho chén nứa, một lát 
trong bụng sôi ục một tiếng rồi ỉa vọt ra toàn nước 
vàng và thức ăn tích lại từ trước, dầm đề giường 
chiếu. Tôi bảo người thăm thai thì quả nhiên đã 
trở về chỗ cứ. Bệnh nhân kêu to lên rằng : “Bây 
"giờ tôi mới biết là sống, khỏi đau rồi và bụng đã 
đễ chịu”. Tôi liền bốc cho thang Phụ tử lý trung 
sắc cho uống nước đầu, rồi lại dùng đại tễ sâm, 
truật, phục linh, sa nhân, chích tháo cho uống. Tiếp 
đó vài ngày các chứng khỏi hết, tình thần tăng hơn. 
Người chồng lạy ta nói rằng : “Vợ con tôi được sống 
lại là nhờ ơn ngài !”. 

Nhưng bệnh án này của tôi là bất đắc đi phải 
tòng quyền lấy ngọn làm gốc, lấy công làm bổ. Muec 
đích là đuồi tà để giúp chính, cũng gọi là “cẩn thận 
khi suy nghĩ, quả quyết khi hành động”. Lúc đầu 
cho là vì thực tích mà gây ra bụng đầy, thai vượt 
lên, thì lại cho thực tích là gốe, bệnh thai nguyên 
là ngọn, phải tiêu tích để giữ thai nguyên. Đó cũng 
là mượn phép công làm bổ. Kế đó cho uống bài Lý 
trung, một mặt để trừ chất hàn độc của cua bể, 
một. mặt để làm ấm trung châu sau khi đã vong 
đương mà lại giải được tính tẩy rửa của đại hoàng. 
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Cuối củng dùng thuốc để ôn đưỡng tỳ vị, điều 
dưỡng thai nguyên mà được công hiệu. Xin chép 
lại để biết là trong trăm ngàn bệnh mới có một 
vài bệnh thế này, đâu phải là qui luật thường dùng. 

4. Ngoại cảm ghé nội thương. 

Quan thư đồn Vĩnh Dinh của cậu tôi, có bà mẹ 
ngoài 70 tuổi, bị cám mạo hơn một tháng, vì ăn 
bánh sinh ra đầy chướng. Lúc đó trong các ông điêu 
hộ thuốc thang của quân định, duy chỉ có họ Lâm 
người Hoa kiều được đai quan rất tín nhiệm, ngoài 
ra còn một vài người hiểu thuốc làm việc ở đó, thay 
đổi điều trị đã bàng tuần mà chưa bớt được chứt 
nào. Đến nay thế bệnh càng nặng, biến chứng lung 
tung. Họ Lâm quên ăn mất ngủ không biết làm thế 
nào. Một mặt đã sắm sứa đồ hậu sự, đại quan mới 
bảo tôi xem mạch, để chứa, đó chẳng qua là một 
cách cầu may thôi. Khi tôi vào chẩn trị thì thấy 
phu nhân tỉnh thần rối loan, đỉnh đầu nóng như 
lửa bốc, kháp trán mồ hôi đọng giọt. ở ngực có một 
đám nóng như lửa đốt, vật vã không yên, đầy 
chướng suyễn ngược nhất tê nổi lên. Ty thiếp hầu 
ha hai bên đều khóc sủi sụt. Tôi xem mạch thấy 
hai bộ Thốn Phủ Sác vô lực, hai bộ Xích Trầm Vị 
muốn hết. Tôi biết là cô đương không nơi nương 
tựa, trên giả nhiệt mà đưới chân hàn. Chân âm hết 
mà Lôi hoảä bốc lên, nếu chỉ lấy tích trệ hưu hình 
mả chứa thì dương khí còn chút ¡E sẽ theo Tráng 
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hoả mà đi hết là thôi. Nếu không mau tuấn bổ thận 
thuý để đưa khí về chỗ cứ, dương hoả ở trong thuỷ 
để cho nguyên khí lại sinh ra từ chỗ sắp hết thì 
không cứu vấn kịp. Đại quan giuc tôi lập phương, 
tôi nghĩ lấy đại tễ Bát vị hoàn làm thang giảm đơn 
bì, trach tả, gia mạch môn, ngũ vị, ngưu tất, pha 
nước nhân sâm vào cho uống. Họ Lâm thấy vậy lắc 
đầu nói: “Nhất thiết không nên. Bởi vì xưa nay phu 
nhân bẩm thụ thiên về âm, không ưa thục địa, nếu 
uống vào thì đầy chướng ngay”. Tôi hỏi: “Tiên sinh 
muốn chủ về phương nào ?”. Họ Lâm đáp: “Cấp thì 
phải chứa ngọn trước, nên uống bài Trung mãn 
phân tiêu”. Tôi nói : “Chút khí mỏng manh cần phải 
giử vứng lại còn sợ không kịp, làm sao laạ1 còn tiêu 
khí đi. Tôi lập phương này là chứa mệnh chứ không 
chứa bệnh”. Họ Lâm lai nói : “Không dủng bài ấy 
thì uống bài Hương sa lục quan thang”. Tôi đáp : 
“Nhân sâm cùng dùng với trần bì thì lại giúp cho 
việc tiết mât nguyên khí. Phàm nhứng phương 
thuốc chứa bệnh nguy cấp người xưa không dám 
để hai vị này đồng đội với nhau. Vả lại, bán hạ 
tính hoạt, sa nhân cay thơm cửng không phải là 
thuốc cố bản”. Lúc đó bản quan thấy hai bên tranh 
luân, liên hỏi thì họ Lâm trả lời : “Tôi từ trước 
đến nay vẫn điều thuốc cho phu nhân chứ không 
phải là mới, nếu uống thục địa vào thì bị đầy ngay”. 
Tôi nói : “Thấy chứng này thì lập phương nay mới 
là thuốc đối chứng”. Đại quan lại hỏi tôi: “Phu nhân 
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vốn không ưa thục địa tính trệ ta vân biết rồi, đang 
bị đầy như thế này mà lại cho uống chẳng là tai vạ 
mau hơn ư ? Ông nên lựa phương khác, nếu không 
thế thì bớt đi một nửa”. Tôi nói “Bài Bát vị dùng 
thực địa làm quân là trọng ở chân âm, bổ thuỷ để 
phối hoả, tư âm để dưỡng đương, để cho thận thuỷ 
đầy đử mà tỉnh huyết vượng, tráng hoả về chỗ củ 
lại thành thiếu hoá. Nay bệnh đương thuỷ suy hoả 
bốc nếu giảm thục địa đi thì quân chủ yếu lấy chỉ 
mã điều khiển được các vị khác. Như thế thì chỉ 
có tiếng là Bát vị ma không có thiưc chất Bát vị”. 
Thế nhưng đai quan vẫn ngần ngừ rồi bị họ Lam 
ngăn cản. Vả lại người bên cạnh cũng cười là bệnh 
nhiệt mà dùng thuốc nhiệt. Đại quan không quả 
quyết được. Tôi biết không làm sao được nửa liền 
rú£ lui. 

Khi ra đến cổng đinh, găp quan Tả bích (cháu 
họ đại quan, cũng có biết thuốc), tôi nói với ông 
ta: “Bệnh phu nhân nguy cấp, chỉ vì họ Lâm ngăn 
cán, tôi đã hai ba lần phân tách mà đại quan không 
nghe. Họ Lâm tuy học rộng nhưng không nắm vứng 
chủ yếu, ứng dụng ở lức bình thường thì được, chớ 
ứng dụng vào Ìúc nguy cấp thì không đủ tài tháo 
vất”. Quan Tả bích bảo tôi rằng: “Mời ông trở lại 
để tôi sẽ hết sức phân tách hoa may xong được 
việc”. Tôi ngẫm nghĩ : Lâm thày thuốc là cốt để 
cứu sống người ta, mắt đã trông thấy cái lầm, nếu 
e đè không nói cho khẩn thiết ắt mình phải chịu 
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cái lỗi ngầm đó. Tôi đành trở lại. Đại quan lại hỏi, 
tôi lại trả lời như cú, không một ý thay đổi. Vả 
tiếng nói và sắc mặt nghiêm nghị hơn. Quan Tả 
bích cũng hết sức khuyên bảo, đại quan mới miễn 
cưỡng nghe theo. Được lệnh, tôi liên bốc ngay phương 
thuốc trước, tự mình trông coi việc sắc thuốc. Cho 
uống một thang thì quả nhiên mồ hôi đứt, vật vã yên, 
cơn nóng lui hết, tỉnh thần tỉnh táo, muốn ăn, nhưng 
còn hơi suyễn. Tôi nói : “Đó là khí chưa về được chỗ 
củ, lại bốc bài Sinh mạch cho uống thay nước chè. Vài 
thang sau, ăn trống tiến dần. Chữa hơn một tuần các 
chứng khỏi hết, khí sắc hồi phục. Lưức đó đại quan 
rất lấy làm cám ơn. 

Từ đó, đại quan mới biết tôi có hiểu chút y lý. 
Và về sau mỗi khi có việc, tuy vẫn dùng họ Lâm, 
nhưng việc can hệ thì lại tìm tôi. 

Cách chứa ở y án này nếu là người không hiểu 
thì đều cho rằng cái tả ngoại cảm và cái tích nội 
thương kia thực thuộc hưu hình. Nội kinh có câu : 
“Người ta ngoài 40 tuổi trở lên thì âm khí đã suy 
kém mật nửa”, huống nữa cụ giả 70 tuổi chân âm 
chân dương của tiên thiên chẳng hư quá rồi ư ? 
Nội kinh nói: “Tà sở đi lấn vào được là do chính 
khí hư rồi, nếu không chứa hư thì chứa cái gì ?”, 
Như vây tà khí thực là do chính khí hư, cần phải 
chứa ngay tử gốc, gốc đã vưng thì tà không chửa 


22 


cũng tự hết. Thật thế, chân âm đương là yếu lĩnh 
của các bệnh, là căn bản của sự sống. 

5. Bỗng nhiên ngã ra mà không phải kinh 
phong. 

Ông Huấn Vũ là Phó đội Hãn tiền thuyền trong 
Hãn cơ của đồn Vĩnh Dinh, một hôm đang nhồi bùn 
trát nhả, bỗng nhiên ngã ra, chân tay cứng đờ, 
mình ngay như khúc gỗ, nóng như lửa đốt, tay 
không thể để gần được, đờm như kéo cưa, mắt 
nhắm lại, miệng cắn chặt hôn mẽ không biết gì, 
may còn được ổai tiểu tiện bí, miệng không há, 
mắt không trông thắng. Như thế đã hai ngày đêm, 
đá qua tay 4-5 thày thuốc chứa, hoặc dùng nam 
tinh, bán ha đề trừ đờm; hoặc dùng long não, xa 
hương để thông khiếu, thay nhau cho uống bừa bãi, 
thày nào cũng cho là trúng phong. Dùng toàn thuốc 
phong cho là đứng chứng mà bệnh không bớt được 
chút nào. Thế hư thoát đến nơi, lúc này lại sinh ra 
chưng trực thị, miệng há hốc, đại tiểu tiện tự són 
ra, tay chân lạnh toát, mình cứng đờ, không trở 
tráo được, nguy cấp quá lắm; nhà đó mới đi mời 
thày thuốc họ Lâm đến chẩn trị (họ Lâm là thày 
thuốc điều hộ cho quan quân, rất được kính trọng), 
họ Lâm cúng nói là: “Sáu mạch Trầm tuyệt, chứng 
chết đã rõ, không còn lẽ nảo sống được” rồi ra về. 
Vợ con nhà đó thấy họ Lãm nói quyết không thể 
nào sống được, kêu khóc xin cho về quê, trong đồn 
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đó đã cấp cho tiền šn về đường. Nhân lúc tôi có 
việc đi qua gặp họ Lâm, tôi hỏi tiên sình đi đâu, 
thì họ Lâm liền kể hết nguyên cớ đi xem bệnh. 
Nguyên ông Huấn Vũ này vốn là người thuần cẩn, 
đối với tôi rất tết. Tôi biết là bệnh Trưng, kéo họ 
Lâm trở lại hỏi thăm. Tôi thấy bệnh nhân mắt tuy 
trực thị nhưng con ngươi còn chuyển động; tay chân 
tuy lạnh nhưng thân thể còn hơi ấm; bệnh nhân 
thấy tôi đến, nhìn tôi ứa nước mắt, tôi biết là người 
mê. Xem mạch Xung dương, mạch Thái khê vẫn hữu 
lực như thường. Tôi hói ký đầu đuôi biết là nhầm 
thuốc chớ không phải tự bệnh. Vả lại chứng Trứng 
phong đều bởi hư mà sinh ra, trong ởđó có cảm tà, 
có ghé tà khác nhau, nhưng chủ yếu là do âm dương 
đều hư, bản khí của năm tạng tự sinh ra bệnh, làm 
cho khí ở trong bị hao hụt mà phát ra lạnh toát, 
dù ngoài có chứng phong cứng chỉ là giả tượng đá 
thôi. Phàm chứng nội thương thì khí bốc ngược lên, 
khí có dư thì sinh hoảä, hoá thịnh thì sinh phong, 
phong ởi thì thuỷ động, thuỷ trảo lên thành đờm. 
Cho nên tuy gọi là khí, là hoả, là đờm thực ra cũng 
củng một gốc, rút cục không ngoài hai tạng Can 
và Thận. Vì can âm không đủ là đo thận thuỷ bị 
suy hao, thủy là nguồn sinh ra huyết, huyết không 
xinh dưỡng được cân mà sinh ra cứng đờ, thuỷ 
không chế ước được hoả mà hoả bốc mạnh. Cho 
nên Đông viên chủ khí là nói về gốc; Hà gian chủ 
hoả, Đan khê chủ đàm là nói về ngọn. Người khéo 
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chứa bệnh trong lúc nguy cấp chỉ nên lấy bổ dương 
làm chủ yếu; vì dương là đầu của sự giứ gìn sinh 
mang. Khi thế nguy đã yên, lại nên lấy sự bồi bổ 
tinh huyết của chân âm làm cơ sở trừ bệnh. Huống 
nứa phong là từ hoả mà sinh ra, hoả từ chân âm 
kém mà sinh ra. Một khi có đú âm huyết thì phong 
với hoả tự nhiên dập tắt. Tại sao các thày thuốc 
trước không xét rõ về lẽ đó, dùng nhiều thuốc 
phong quá thì huyết cảng hao đi; cho uống não, xạ 
thì khí càng bốc đi, cho nên lúc đầu nhắm mắt cắn 
răng, vì dùng thuốc táo quá mà huyết khô. Can 
huyết nguy cấp mà há mồm đờ mắt; lúc đầu đại 
tiện bí mình nóng vì dùng thuốc mát nhiều quá 
thì hoả uất mà chân tay lạnh. VỊ bại mà ỉa chảy. 
Lúc đầu tiểu tiện bí vì khí hao đi cho nên phế mất 
chức năng tiết chế mà són đái. Tuy ác chứng đủ cả 
nhưng thân là đơ bản tiên thiên của sự sống; tỳ vì 
là bộ máy sinh hoá của hậu thiên. Mạch Xung 
đương và Thái khê hãy còn, rõ ràng còn hi vọng 
sống. Tôi bảo vợ con nhà đó : “Bệnh này tụy khó 
khăn thực nhưng tôi hết sức tất cứu vấn được, vá 
lại cụ thân sinh ông này với tôi có thâm tình với 
nhau, tôi không nở bỏ”. Vợ con nhà đó đều van lay 
xin cứu chứa. Họ Lâm ở canh cười rằng : “Ông mà 
chứa được bệnh nhân này thì thực là thần y, tôi 
xin theo hầu ông, không làm nghề thuốc nứa”. Lức 
này tôi thấy họ Lâm chọc tức, tuy lòng muốn cứu 
sống người 10 phần, mà lỏng căm giân người cũng 
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10 phần, liền nói : “Tôi không chứa khỏi được bệnh 
này thê cũng không dám làm thuốc nứa”. Nói xong, 
mỗi người đi một ngả. Tôi liền bốc cho đạ1 tễ Sâm 
phụ thang cho uống, hết hai thang, từ trước giờ 
Ngọ đến sau giờ Mùi, chân tay nóng lại như trước, 
mặt đã nhắm được lim dim, lưới đã thè ra rụt vào 
được, duy ở rốn còn nóng như lửa, tôi mừng nóÈ 
“Chân dương đã hồi phục rồi không lo gì nứa”. Liên 
bốc đại tễ Bát vị thang gia ngưu tất, đỗ trọng, ngứ 
vị uống luôn ba thang thì quả nhiên thấy mắt mở 
nhắm được, miệng nhai nuốt được, trở mình được, 
bung biết đói, đa biết đau ngứa, đại tiểu tiện đần 
đần điều hoà, nhưng chân tay chưa co duỗi được, 
nói năng còn ú ớ. Tôi lại bốc bài Bát vị bỏ phụ tử, 
nghĩa là thiên về tình huyết chân âm, gia ngưu tất, 
đỗ trọng, đương qui, bạch thược, lộc nhung chế lâm 
viên, cho uống với nước gừng loãng uống xen với 
thang Qui tỳ bỏ mộc hương gia quế tâm. Điều bổ 
như thế hơn một tháng thì các chứng khỏi hết, ải 
lại bình thường, khí lực và tỉnh thần lại khoẻ hơn 
trước. 

Đó là tôi có cải công cứu sống, mà nhà kia thì 
có lòng mến đức nhớ ơn, không cần nói nửa. Riêng 
họ Lâm vì chọc tức quá lời nên sau đó mỗi lần gặp 
tôi thì có hơi bén lẽn, tôi cũng nể không nhấc lai 
nửa. Càng thấy câu “chứa bệnh tất phải tìm gốc, 
chửa ngàn người không hao một người” thực đúng 
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không sai. Người không tỉnh hễ thấy đột nhiên ngã 

ra thì cho là phong, ví như một cây gốc rễ vững vàng, 

dù rằng gió táp mưa sa cũng không xiêu đổ được, mà 

đã phải xiêu đổ đều là do gốc rễ không vứng chắc cả. 
6. Chưng uất. 


Một bà tên là Đinh, ở thôn Bàu Thượng, xã Tình 
Diệm, chồng chết chưa hết tang, đau thương khôn 
xiết. Thường ngày phải làm lụng ngoài đồng, đầm bùn 
đãi nắng. Khi mới cảm bệnh chỉ thấy sợ rét, sởn gai 
ốc, đầu choáng váng, mắt tối xẩm mà thôi. Một lát lại 
tỉnh. Đến tối nhọc mỏi mê mệt, nằm yên một lúc thì 
phát ra chứng suốt người ra mồ hôi lạnh toát, rồi lại 
như trước, Đến quá trưa hôm sau phát một chứng quái 
lạ : mắt chớp luôn, miệng nhai lưôn như có vật gì, 
họng nuốt lưôn như bị vướng trong cổ không nuốt, 
xuống được; mãt đỏ gay, đờm đãi vướng ở cổ khò khè, 
chân tay quờ quang như múa may, tự ra mồ hôi mưa 
như đội. Một lát lại tỉnh táo như thường, chỉ còn 
hơi rnỏi mệt thôi. Đến tối lại phát như chứng trước, 
sang đến giờ Mùi giờ Thân ngày hôm sau, bệnh đó lại 
phát, nhưng lúc này lại kèm thêm chứng mứa khan. 
May mà bệnh nhân chưa mời ai chứa, vì nơi ấy là nơi 
hang cùng ngõ hêm, người biết thuốc thì ít, người mạo 

- đanh làm thuốc thì nhiều. Những người không hiểu 
thấy chứng quờ quang chân tay ai không bảo là 
phong; thấy nguyên nhân đãi nắng dầm bùn, ai chẳng 
cho là trúng thử, trúng thấp. Bệnh nhân mời tôi chẩn 
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trị, khi tôi xem mạch thì bộ Xích bên trái vô lực, hai 
bộ Quan Hồng sác, tôi biết ngay là thận kém, can mộc 
vượng lấn át tỳ thổ, cho nên chân tay quờ quạng, đó 
là tượng trưng phong hoả. Nhai luôn, nuốt luôn là 
bệnh ở tỳ, Nội kinh nói : “Bệnh tỳ sinh ra nuốt luôn”. 
Mắt chớp luôn đó là can thận đều kém, Nội kinh nói: 
“Bệnh ở thận và bệnh ở can là mắt chớp”. Nội kinh 
còn nói : “Thận thuỷ suy thì can âm táo cấp mà thành 
chứng mắt chớp luôn”. Mửa khan là vì hư hoả bốc 
lên; mặt đồ là vì âm hư ở dưới bức dương khí ở trên, 
đó gợi là chứng “đới xương”. Mô hôi như dội là âm 
không giữ được dương, vệ khí hư mà ra mồ hôi, vả lại 
mnồổ hôi là nước địch của tâm, cũng là một dạng huyết, 
vì thận thuỷ kém không chế được hoả, cho nên tướng 
hoả và quân hoả bức bách tâm địch, đốt tâm huyết 
mà mồ hôi trút ra. 

Chứng đờm tác, tuy nói : “Pỳ là nơi sinb đờm, phế 
là nơi chứa đờm” nhưng đờm ở tỳ thì đặc mà vàng, 
đờm ở phế thì loãng mà trong, đó là do thận thuỷ 
thiếu, thuý không sinh ra huyết, thuỷ trào lên thành 
đờm; phần khí dư tức là hoả, hoả bốc lên thì đờm lên. 
Phàm chưng phát nóng toàn ở phần ãm thì âm hư đã 
rõ, nhưng đó đều là hiện tượng ở ngoài. Còn xét đến 
gốc bệnh thì gái tơ mới bị goá có thể xét mà biết được 
cái tính buồn rầu u uất quá độ. Nội kinh nói : “Lo 
nghĩ thì hại tỳ, buồn thương thì hại phế”. Vả lại uất 
thì kinh lạc không thông, âm dương bế tắc, nên coi năm 
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tạng là cần mà chiếu cố đến hư là gốc. Tuy đãi nắng 
dâm bùn thì cái tà thử thấp cũng vì chính khí hư nhân 
chỗ sơ hở mà lọt vào. Sau khi suy nghĩ kợ, tôi liền cho 
uống Nhị trần thang vào buổi sáng rồi bảo móc cổ 
cho mửa ra được hơn một chén đờm, buổi chiều cho 
uống đại tễ Lục vị thang gia mạch môn, ngú vị, ngưu 
- tất, đỗ trọng nống đến'canh hai thì hết cả 3 nước, 
đêm đó ngủ yên không động đậy gì. Ngày mai lại 
theo thang trước cho uống tiếp một lần như thế nữa. 
Đến hôm sau chế đại tễ Qui tỳ gia mẫu đơn, sơn chị, 
cho uống để điều bổ thì các chứng khỏi hết, tỉnh 
thần tăng thêm. 

Bệnh này lúc đầu tôi cho uống Nhị trần thang và 
móc cổ cho mửa ra là cốt để khai uất, vì Nội kinh nói: 
“Hoá uất thì phải cho phát ra, Mộc uất thì phải làm 
cho điều đạt”. Vả la1, trong phép Thô cũng có ý phát 
tán, nếu ghé có tà cũng không lưu lại được. Tiếp cho 
uống bài Lục vị bổ mạnh chân âm, đó là bổ thuỷ để 
phối với hoả, cho nên chú trương làm mạnh chân thuỷ 
để đẹp bớt đương quang". Hơn nữa, can thận cũng 
chữa như nhau, bổ thận tức là bổ can. Sau dùng thang 
Qui tỳ là muốn bổ âm huyết ở tâm, can, tỳ của hậu 
thiên, gia mẫu đơn bì để thanh lôi hoả ở can, sơn chi 
để tả uất hoá ở Dương minh vị. Vả thang Qui tỳ lại là 
bổ thổ gián tiếp, làm cho túc Quyết âm (can) sinh thủ 


(1) Dương quang - khí nóng cúa hóa. 
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Thiếu âm (tâm), thủ Thiếu âm sinh túc Dương minh 
(vị). Đó là tôi theo ý nghĩa của câu : “Thấy đờm đừng 
chứa đờm, thấy phong chớ chữa phong” của người xưa. 
Cho nên không uống một. giọt thuốc phong, đờm, thấp 
nào cả mà phong đờm thấp đều biến đi đâu mất hết. 
Mới hay rằng “hư là nguyên do của trăm bệnh” mà 
chữa hư chính chủ yếu là chứa khói bệnh. Người hiểu 
ra thì nên lấy ngoại tà làm ngọn, chính khí làm gốc, 
chữa ngàn người không sa1. 
7. Chứng âm hư thuần nóng. 


Anh Hứu người ở xóm tôi dọn nhà đi ở nơi xa, 
mắc hệnh đã hơn một tháng, cầu cúng chạy chứa đủ 
cả. Một hôm thấy người anh đến xin vị tê giác, nói là 
thày thuốc không có vị đó. Nhân nói chuyện em ông 
ba ốm đã hơn một tháng, chỉ có một chứng nóng mà 
chữa mãi chưa bớt. Hiện nay một thày thuốc chữa đã 
hơn mười ngày, mỗi thang dùng đến 2-3 đồng cân 
hoàng liên nóng mới hơi bớt, nhưng ngày càng mệt 
mỏi. Đã năm sáu ngày nay không ăn được một hớp 
cháo nào, chỉ đổ tí nước hồ để cầm hơi, cái cơ nguy 
khốn tất. khó tránh được. Tôi nghe nói tiếng “nóng” 
cho uống hoàng liên có bớt mà người mệt mỏi, đã ngầm 
hiểu rồi. Nguyên lai, em của người này chân âm vốn 
hư quá, mới 50 tuổi mà răng rụng mất một nứa, ngày 
thường có đau ốm thì lại đến tôi xin thuốc. Tuy có 
khi bị ngoai cảm nặng, tôi cũng cho phát bán nhè nhẹ 
mà càng để ý chứa chân âm, đều mau khỏi cả. Hiện 
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nay cái nóng của y chỉ là giá nhiệt đó thôi. Thây 
thuốc không biết cách “tử âm để dân dương” lại 
- dùng thuốc hàn lương để đánh thẳng vào hoả, thì 
cái hại “làm hư bệnh đã hư” càng nặng, càng chóng. 
Nội kinh nói: “Dương hoá chứa bằng cách chữa 
chính (chính trị) âm hoá chứa bằng cách chứa tông 
(tông trị). Trọng Cảnh cúng nói: “Tráng hoả có thể 
dủng thuỷ để đập tất, dùng thấp để làm cho nép 
đi, còn như long hoá !?thì gặp thuỷ càng cháy, gặp 
thấp cảng bốc, chỉ có biết thuận theo tính của nó 
mà đìu đất về thì yên”. Cho nên nói “hoả được yên 
vị cửa nó thì muôn tượng đều yên hoà”, vì “thuốc 
cam ôn có thể trừ được đại nhiệt” chính là nghĩa 
đó. Tôi bảo người anh của bệnh nhân “em ông là 
người quen thuộc, thấy tai hai không nỡ không bảo 
cho biết. Nguyên thể chất của y tôi đã biết rõ, vì y 
ở xa tôi, đến nội các thày làm cho nguy khốn. Nếu 
nay tôi lại cho tê giác khác nào như thêm sương 
lên trên tuyết, ném đá xuống dưới giếng, đưa cho 
con đao nhọn để giết người”. Đã hai ba lần tôi giải 
thích như vậy, nhưng người anh của bệnh nhân thấy 
nóng bớt còn ngờ là thày đó chứa được, cư cố nải 
xin cho được tê giác. Bất đắc di tôi phải cho và 
bảo rằng: “Uống cái này chỉ một thang thì ất mê 
man, nói nhảm, sẽ sinh ra các chứng nguy hiểm, 


(1) Long hoa : Thủn hoa. 
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ông nên nhớ. Không phải là tôi không bảo trước”. 

Quả nhiên đến ngày hôm sau, thấy người anh 
dầm mưa ướt đẫm chạy đến, xụp lay kêu van xin 
cứu : “Em tôi uống xong thang thuốc, tử nửa đêm 
đến giờ vật vã rất đứ, nói năng lẫn lộn, mê man 
không biết gì, đại tiểu tiện tự thoát ra, sinh mạng 
chỉ còn trong phứt chốc thôi. Chúng tôi xin nhận 
lỗi không biết righe lời nói phải, xin cụ tha lỗi 
trước, mở rộng lòng nhân để anh em chúng tôi được 
nhờ ơn tái tao của cu”. 

Tôi nói: “Làm thuốc là một thuật giúp người, 
ôm lòng từ ái luôn luôn nghĩ đến cứu người. Không 
vì sang hèn mà cách bậc, không vì thân sơ mà khác 
lòng, trong bụng ung dung nghĩ gì ân oán, bôi có 
lấy thế mà bân lòng đâu!”. Nói xong, tôi liền lặn 
lội tới thăm đã thấy bệnh nhân mê man nói nhảm, 
đâm chân giơ tay không nằm yên, môi miệng nứt 
hết, rêu lưỡi trắng như thiếc, tay chân không nóng 
lắm, chỉ một đám ở giữa ngực nóng như lửa đết. 
Tỉnh thần sợ sệt như sắp có người đến bắt, thường 
thường há miệng như muốn thổ mà không thổ, hơi 
thở ra nhiều mà hít vào thì ít. Khí đưa từ dưới rốn 
ngược lên, tựa như suyễn mà không phải: là suyễn. 
Minh như cửi khô không chút nhuần nhị. Tôi xem 
mạch quả thấy bộ Quan, bộ Thốn Phù Hồng, hai 
bộ Xích Vi Nhược; phần trên giả nhiệt mà phần 
đưới chân hàn không cần nói cũng rõ. Tôi liền dùng 
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bố chính sâm 5ð đồng cân, thục địa 8 đồng cân, bạch 
truật 4 đồng cân, mạch môn 2 đồng cân, ngư vị 1 
đồng cân, ngưu tất 2 đồng cân, đại phụ tứ 1 đồng 
càn, cao quí bản 2 đồng cân. Sắc kỹ cho uống ấm. Uống 
xong một chén thì chứng như mửa như suyên đã thấy 
khỏi hẳn, duy chứng nóng và táo thì mới bớt được 
một nửa. Uống thang thứ hai khỏi hết các chứng. Chỉ 
còn rêu lưỡi vẫn còn như cứ. Tôi lại dùng đại tễ Lục 
vị hoàn làm thang gia mạch môn, ngủ vị, ngưu tất 
hoà cao ban long cho uống vài thang ngoài dùng mật 
ong và nước bạc hà bôi, rêu lưỡi dóc hết, tình thần 
tỉnh táo hơn. Lại chế bài Bát vị hoản gia ngưu tất, 
ngủ vị, đỗ trọng uống nửa thang xen với thang Bổ 
trung thăng ma, sài hồ chích rượu. Hơn một tháng 
sau, hai chân và mặt phù lên, tôi cho là nguồn hoả.- 
chưa bổ được, âm ế chưa tan hết. Cứ theo thế chữa 
hơn hai tháng nữa, bệnh nhân khoẻ mạnh như trước. 

Bệnh án này, tôi biết rõ người đó căn bản tuy hư, 
nhưng trước là người lao động, cho nên sau khi mắc 
bệnh, nào hãn nào thanh, nào hạ nào thấm, thay thày 
đổi thuốc không biết bao lần, thế mà vẫn còn nuốt 
được. Cho nên tuy có đủ chứng nguy hiểm, không phải 
đo bệnh sinh ra, mà đo thuốc gây nên, nên mới mau 
khỏi như vậy. 

Lúc đó, các thày thuốc trước thấy nóng như thế, 
rêu lưỡi như thế mà tôi dám tự ý cho uống quế phụ, 
ai cũng muốn chờ xem biến chưng ra sao. Đến khi 
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thấy chứa đúng bệnh răm rắp mới hối hận là trước 
đây dùng thuốc khổ hàn là nhầm. : 
8. Chứng đậu hiểm, 

Một người dân chài tên là Thuộc, có con gái 13 
tuổi. Mùa hè năm Kỷ Mão cháu mắc chứng đậu mùa. 
Lúc mới phát nóng vì ngoai cảm nặng, nhức đầu đau 
mình không có mô hôi, sợ lạnh, sốt cao, mũi ngạt, 
tiếng năng, ho, phiền khát mê man nói nhảm, đại tiện 
táo kết, tiểu tiện sẻn đỏ. Người đó đến mời tôi chứa. 

Lưc đầu tôi cũng không đẻ phòng là phát đậu, 
thấy đưa bé sức vóc đen gầy nên trong huyết được 
thêm vị biểu được để phát tán. Tuy ra mồ hôi mà nóng 
không lui. Lại dùng thanh giải để cho hơi lợi một chút, 
nóng cũng không bớt, liền dùng thuốc làm mạnh thuỷ 
để chế hoả. Dù chưa được bớt nhiều nhưng tỉnh thần 
đã hơi tỉnh, phiên khát khỏi dần. Hết thuốc, bệnh lại 
như cũ. Lúc đó đã nóng đến sáu ngày, tôi rất là ngờ, 
lại thân hành đến xem thì thấy tai, xương cùng, ngón 
tay giữa đều lạnh, mạch Trâm sác. Vả lại, mạch chứng 
đậu từ lúc phát nóng đến khi mưng mủ cần phải phủ 
đại, không nên trầm tế, Đây là vì huyết nóng độc 
thịnh quá, tôi dùng thang Thăng ma cát căn gia những 
vị lương huyết giải độc như tử thảo, hồng hoa, ngưu 
bàng, xuyên khung để thanh nhiệt thác độc. Tuy thấy 
nóng mà không đám vội dùng thuốc hàn lương, sợ 
lạnh làm độc không ra được. Đến tối tôi lại đến xem, 
soi đèn thấy đậu mọc lờ mờ ở trong da, khắp mình 
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vân đỏ. Lúc đó lại kiêm chứng trong bụng trướng đau, 
đánh rắm rất thối, biết là trong có phân tích lại và 
độc ủng tắc. Tôi lại dùng phương thuốc trước gia đại 
hoàng rửa rượu để hơi hạ một chút. 

Sáng sớm hôm sau tôi lại tới xem thấy trên trán đứa 
bé có đám đỏ như son; hai gò má, dưới cằm có mụn đầy 
như trứng tầm; ở ngực ở lưng hơi rõ quả đậu; ở tay chân, 
mụn mọc đầy chỉ chít như đầu kim. Đứa bé nhai nuốt 
thì trong cổ họng vương vướng như có vật gì làm hơi 
đau. Mình nóng rát như lửa. Mặt đã hơi sưng. Tôi thấy 
ác chứng xuất hiện nhiều, ví đem sức người chữa được 
cũng vất vả hàng tuần. Vả lúc đó đương chính mùa hạ, 
tôi không chịu nổi nóng bức. Bệnh nhỉ lại là con nhà 
thuyền chài nghèo quá, ở trên một chiếc thuyền con, 
mui thẳng, ván nát, mùi tanh thối nồng nặc không thể 
chịu được, gió đưa xông múi, nôn nao buồn mửa. Tôi bảo 
bố bệnh nhỉ rằng : “Chứng đậu của cháu rất nguy hiểm, 
tôi không chữa được. Bác nên tìm thày thuốc khác, hoạ 
may cứu được chăng ?” Nói xong tôi về. 

Đến tối thấy hai vợ chồng người đó mang lại cả trầu 
cau với năm quan tiên, sụp lạy mà nói : “Không may 
cháu bị chứng quá nặng, cảnh nhà nghèo ngặt không lấy 
gì mời thày khác được, xin ông thương tình cứu cho cháu 
sống, rồi sau xin cho cháu làm tôi đòi để đên ơn sâu 
nghĩa nặng. Hôm nay bán được cái chài, sửa chút lễ mọn 
để tỏ lòng thành, không dám nói gì đến trả tiền thuốc!”. 
Tôi nói : “Không phải vì bác nghèo mà tôi không chữa, 
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chỉ vì sức tôi không chịu được nóng nực. Lễ vật này nên 
mang về để làm lễ mời thày khác”. 

Người đó thấy tôi đứt khoát từ chối không chữa, liên 
nói : “Từ trước đến nay, sống chết vẫn trông cậy ở tay 
ông. Nếu ông không hạ cố chữa cho, nhà quá túng thiếu 
thế này đâu dám mời thày thuốc khác ! Đành chịu đợi 
chết trên bãi cát thôi !”. Nói xong, vợ chồng ứa nước mắt 
vái chào rồi đi. Trước cảnh tượng đó tôi cảm động vô 
cùng. Nghĩ rằng : thày thuốc đời nay chỉ là thày thuốc 
của kế giàu sang, không phải thày thuốc của kê nghèo 
hèn. Nếu thấy kẻ rách rưới đã không đếm xỉa thì khi 
nào họ còn chịu tốn thuốc cứu chữa để mong sự báo đáp 
vu vỡ ? Vả lại, làm thuốc là nhân thuật, chỉ nghĩ sao cứu 
sống được người. Nếu ta mất chút thì giờ mà người được 
sống trọn đời thì tuy mất mà cũng là được. Huống nữa 
nhà kia đương tìm cái sống ở trong chỗ chết mà trông 
cậy ở thày thuốc. Thày thuốc lại có thái độ dễ làm khó 
bỏ thì làm thuốc để làm gì ? Tôi liển sai trẻ gọi người 
kia trở lại mà bảo : “Không phải tôi khinh bác nghèo mà 
không giúp đỡ, chỉ vì sức không chịu nổi khó nhọc. Trước 
bác còn có ăn, có mặc, tôi không chữa thì có thày khác 
chưa. Nhưng nay bác nghèo ngặt quá tất họ không chữa 
cho đâu ! Cho nên tôi phải cố chữa, nhưng bệnh cháu 
mười phần, chết chắc tám phần. Nay tôi không tiếc thuốc 
men, không nễ vất vả, may ra muôn phản có kéo lại 
được một, cũng là nhờ ân đức của nhà bác. Số tiền bác 
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cầm đến hãy mang về để mua gạo củi”. Nói xong tôi 
thấp đuốc tới xem thì thấy bệnh nhi bụng trướng hơn 
trước chối nắn không cho sờ tay vào. Tôi cho đó là hiện 
tượng nhiệt úng tắc ở trong, trường vị táo bón, nếu không 
mau sơ thông cả biểu và tỳ, thì âm đương không sao 
thông đạt để đẩy độc tà ra. Tôi liền dùng bài Quế chi 
đại hoàng thang gia những vị thăng khí thác độc, cho 
uống. Uống xong ỉa được một chút thì trướng đau đều 
khải, hân bảo thôi, không đám dùng hết thang. Lại nghĩ: 
họng hầu là cửa ngõ của thuỷ cốc, là then khoá của toàn 
thân không thể để chậm được, liền dùng bài Sưu độc 
tiên gia những vị cam thảo, cát cánh, ngưu bàng, huyền 
sâm, kinh giới. Quả nhiên uống hai thang thì chứng 
vương vướng như vật rắn ở cổ khỏi hết, chỉ còn hơi đau. 
Bốn ngày sau nốt đậu mới mọc đều, những chỗ giữa trán, 
hai gò má đầy chi chít không hở chỗ nào, tình trạng 
giống như bưng đầu trùm gáy không nói cũng biết, chân 
tay lại dầy hơn, không phân rõ ranh giới, chỉ ở ngức và 
lưng hơi thưa, tuy có mọc lên thành mụn nhưng đầu 
phẳng sắc tía, may mà sở tay vào còn chuyển sắc trắng. 
Tôi nghĩ, nếu không dự phòng thanh nhiệt giái độc, nhất 
là chú ý thác độc ra thì độc sẽ phục lại dẫn đến tắc hãm 
(đen lại), tử hăm (tía lạ?; liền dùng bài Hoàng liên giải 
độc thang xem lẫn với những vị xuyên khung, đương 
qui, liên kiều, cát cánh, sơn tra, huyền sâm, đơn bï, hồng 
hoa, xích thược, gạo nếp, hoàng cầm, thạch cao, tử thảo, 
búp măng, sâu dâu, xuyên sơn, lĩnh dương tuỳ chứng 
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lựa dùng hàng ngày thay đối cho uống. Đậu mọc dần 
lên, khí đã đẫy ở đầu mụn, huyết đã phụ ở chân mựn. 
Sắc tía đâần đổi ra sắc đỏ nhạt, dưới ánh đèn lấp lánh coi 
có thần sắc. Nhưng vì huyết khô độc ủng tắc trường vị 
táo bón, nên thang nào cũng dùng đại hoàng cho thông 
lợi một chút thì nóng bớt. Không cho uống như thế thì 
lại có trạng thái lìm lim không biết gì. Đến ngày thứ 
bảy, thế mỡng lui dân, độc đã hoá dần thành mủ. Đến 
ngày thứ tám, mủ đã hơi vàng, tôi mới dám cho uống 
thuốc bổ khí như Bảo nguyên thang gia vị lộc nhung để 
tuấn bồ, thêm gạo nếp, gai bồ kết, sữa ngựa, gia ít nhục 
quế đề thúc độc ra ngoài, lại chiếu cố đến phần huyết, 
dùng thuốc lương bổ để phòng gãi dập ra. Lúc này mùi 
đậu rất, thối. Tôi mừng cho là khí độc đã ra hết. Đến 
ngày thứ mười bỗng dưng rét run như chứng sốt rét, thổ 
hai lần lại đi tả. Đến trưa, đậu chuyển ra thế đảo áp 
trắng xám, tôi biết rằng đem khí huyết có ...... chống với 
thế độc vô cùng, thế mà còn giữ được đưa đi được để cho 
tà không dùng đăng ở trong mà tụ ở mụn làm thành mủ, 
thì đến nay cái sức ấm áp đã hao bết rồi. Vả trong sách 
cho là khí hư mà vội vàng có thể giúp ta làm hại. 

Bệnh này, sau khi thấy rõ mụn, tôi mới dùng thuốc 
thanh lương. Khi làm mủ thấy hơi hàn mới dám dùng 
õn bổ. Bởi vi, nếu không thanh thì sinh ra hãm đen, 
hãm tím; nếu không bổ thì không thể sinh ra mú được. 
Nay lại sinh ra rét run, đi tả, tục nói sau khi đậu “quay 
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quả” thường hay ra chứng này. Nhưng đây không 
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phải thế. Vì bao nhiêu khí huyết đã dốc ra để tống 
độc hết rồi. Năm tạng trống rỗng, bên trong không 
tự chủ được nên sinh ra như vậy. 

Ví như chiến tranh luôn năm này qua năm khác 
tuy hoà bình lập lại mà kho tàng đã hết sạch, cho 
nên tôi nghĩ phải kịp bổ dùng những vị đỉnh hương, 
nhục quế, can khương, phụ tử để ôn bổ thì quả 
nhiên khỏi ngay; các nơi khô vảy, nhưng đến ngày 
thư 16 riêng ở trên mặt không bong vảy, tôi cho 
rằng mặt là nơi các dương kinh tụ họp, khi đậu 
mọc độc lấn ở bộ vị đương, lại có triệu chứng sắp 
sưng thì rõ là dương khí kém đến khi đóng vảy lại 
riêng ở phần lương khônzg chịu bong thì thực là 
dương khí kém quá rồi. Tôi chuyển dùng đại tễ Bổ 
trung thang gia xuyên khung, giảm hoàng kỳ sắc 
đặc cho uống, đến ngày thứ 23 mới bong hết cả da, 
trông như cái mặt nạ rất ghê sợ. 

Tôi chứa bệnh đậu này, ngày đêm không dám 
bỏ vắng, khi sinh ra “tấc đậu”, “đình đậu” thì phải 
tự tay khên ngay. Mỗi khi tới xem thì phải cởi hết 
quần áo để ở trên bờ, mình trần mà vào, lấy bông 
nứt múi, nín hơi như đân chải lăn ở trong nước, 
xem một mạch rồi ra ngay, khắp mình mồ hôi nhễ 
nhai. Về nhà lại phải xông tắm rồi mới ăn uống 
được. Không nhưng thế, phảm gạo củi đầu đèn 
thiếu đâu giup đó. Tính ra tử khi phát nóng đến 
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khi khỏi hẳn, trước sau một tháng 4 ngày, khoản 
chi phí về thuốc của tôi không hết 5 quan tiền mà 
làm cho người ta sống được, toàn thân không bị 
hư hồng chỗ nào )! 

Vương ứng Chấn nói : “Nhà làm thuốc có công 
tạo hoá” thực đứng như thế này chăng ? 

9. Chứng chân nhiệt giả hàn. 

Ông cu Đài ớ cùng xóm với tôi, có bà vợ sáng 
sớm đói lòng, lai làm việc ngoài nắng, bông phát 
chứng nóng rét, tay chân lạnh toát, đi ly, bụng dưới 
đau quần. Trên mình đắp mấy lân chăn bông đưới 
hơ than lửa, đương mùa nực mà rét không thể chịu 
được, chết đi sống lại, mạng chỉ còn giày phút mà 
thôi. Nhà đó vội lại nhờ tôi chứa. Tôi nghĩ mùa hè 
khí âm phục lại cảm phải! lực đương đói lòng, tà 
nhân lúc hư mà lọt vào, liền dàng bài Phụ tử lý 
trung thang cho uống. Một lát thấy người nhà đó 
đến nói : “Thuốc uống mới vào họng lại mửa vọt ra 
hết”, tôi ngờ là hàn tả ngăn cần, phải dùng lạnh 
để dân thuốc nóng mới uống vào được. Lai bảo về 
sấc nước thư hai ngâm cho thật nguội rồi uống. 
Một lát sau người nhà bệnh nhân lại đến nói : “Lần 
uống nảy thưốc nuốt xuống được, tuy không thổ 
nhưng lại đau bụng mà ia vọt ra,bệnh thế nguy 
cấp”. Tôi liền đến xem thấy bệnh nhân mặt tuy 
xanh mà mắt đồ như lửa, phiền kháất uống nước 
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nhiều, mạch Trầm sác mà hứu lực, tôi mới biết là 
chứng “Hoả cực tự thuỷý”, nhưng chưa phải là người 
sáng suốt thì sao khỏi ngờ, tôi liền lấy nước lạnh 
cho uõng thử, uống hết một chén nhỏ người bệnh 
nói là cám thấy đã chịu, lại đòi uống nứa. Tôi hêền 
dùng Lục nhất tán hoà nước âm ấm cho uống, các 
chứng rét, giá, tả đếu bớt, riêng chứng đau bụng 
vẫn còn, tôi lại dàng Bạch hổ thang, thạch cao để 
sống tán bột, cho uống một thang đau bung đi ia 
hai lần rồi khỏi. Tử đầu đến chân mồ hôi đâm dấp, 
suốt người nóng như lửa đốt, vứt áo đòi quạt. Trong 
bụng đau quặn cũng hết. Tôi cho uống tiếp thang 
Thanh thứ ích khí là khoẻ. 

Xét cách chữa này, lúc đầu nghe và hỏi thì nhầm 
là hàn, về sau xem sắc và mạch mới biết đích là nhiệt. 
Thực vậy, thà dùng cách chứa bất túc mà chứa hửu 
dư thì được, chứ dùng cách chữa hứu dư mà chữa bất 
túc thì không được. Vương Thái Bộc nói : “Chứng thực 
có về gầy yếu bổ nhầm thì thêm bệnh; chứng hư có về 
thịnh lại tả thì chết oan”. Thử nghĩ bốn chứ “thêm 
bệnh” với “chết oan” thì bên nào nặng bên nào nhẹ đã 
rõ ràng rồi. 

Tôi lấy nước lạnh cho uống thứ là vì nước lạnh là 
tính của thiên nhất '", vị ngọt tính mát đến thẳng 
trường vị, không hại gì đến dương phận. Nếu là chứng 


(1) Thiên nhất : chí thân thúy. 
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giả nhiệt thì nghẽn mà không nuốt vào được, hoặc 
nuốt vào được nhưng lại nôn mửa ra mà bụng hơi đau; 
nếu là chứng giả hàn thì đễ chịu, giống như hổ phách 
hút hạt cải vậy. Đó là bí quyết của Cảnh Nhạc. 

10. Cảm mạo động thai. 

Một ngư dân tên là Trứ, có vợ có thai được 7 tháng 
bị cảm mạo nóng rét như bệnh sốt rét, nhức đầu đau 
mình gần 20 ngày, nóng dữ, thai động bụng đau, buồn 
phiền khát nước, nằm ngồi không trở trăn được. Thày 
thuốc trước bảo là thai trụt xuống, dùng thuốc thăng 
đề, thai nhoi lên ngực mà càng đau đữ; một thày khác 
lại lãm giáng thì thai trụt xuống dưới rốn, càng đau 
bụng hơn, tiểu tiện ít. Thầy này nói : “Hạ thái quá thì 
hơi thăng lên, hơi thăng lên không khỏi thì thăng 
mạnh lên; khi thăng mạnh lên không khỏi cùng kế 
lại bảo phải an thai ngay là chủ yếu”. Đã uống vài 
thang cảng đau trần xuống. 

Người nhà bệnh nhân mời tôi đến chửa, nói rõ 
đầu đuôi, tôi bật cười nói : “Đáng thương cho đứa trẻ 
này, chỉ bồn nhiên một khối thịt, chẳng biết hay đở, 
cũng không hay ghét ưa, khác nào như trâu như ngựa, 
mặc cho người lôi đắt, nâng thì lên, kéo thì xuống, 
thực vất vá nhỉ !”. Sao thày lang lại không hiểu nghĩa 
Nội kinh đã nói : “Phàm vì bệnh mà động thai thì 
chữa khỏi bệnh là thai yên; vì động thai mà sinh bệnh 
thì an thai là bệnh khỏi”. Nay vì cảm mạo nóng quá 
sinh ra động thai nên chữa bệnh thì thai tự khác yên; 
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can øì lại dùng tỳ vị làm thao trường, thai nguyên 
làm quả bóng mà tung lên ném xuống như vậy ? 
Khi tôi tới thăm thấy bệnh nhân đã 42 tuổi, 
hỏi ra sinh đẻ đã nhiều lần, thì biết rõ là thiên 
quí đã kiệt. Và lại hình thể đen gầy, tóc khô mặt 
xám như than khói, đó cũng là dấu hiệu thuỷ suy 
hoá thắng, huyết kém âm hư, huống là thai treo 
giứa khoảng hai quả thận, tựa như chuông treo ở 
rường nhà, thai được vững vàng cúng là nhờ ở thận. 
Nay tráng hoả nung nấu chân âm, khác nào rường 
không vứng thì liệu chuông có được yên không 7 
Huyết đã bệnh thì khí cũng bị thương. Nội kính có 
câu: “Dương hư thì lạnh ở ngoài; âm hư thì nóng ở 
trong; âm đương củng hư thì cả nóng cả rét”. Cho 
nên bên ngoài thấy có giả tượng thực tà thì há lại 
không nhân cái gốc vô hình hư ở trong ư 7 Tôi dùng 
bài Lục vị hoàn làm thang gia sài hồ, bạch thược 
để phạt can tà, liễm can huyết gia trì mẫu, hoàng 
bá xao để tạm nén hoả thịnh bốc lên. Quả nhiên 
uống một thang thì khỏi hắn nóng rét, thai mới 
hơi yên. Tôi biết là vì đo hạ quá, làm cho bảo thai 
bị cấn mà đái gắt, cho uống Bổ trung thang bội 
thăng ma để nâng lên, đưa thai về chỗ củ, mà tiểu 
tiện được thông lợi. Sau đó lại theo phương trước 
bỏ sài, thược, trị, bá gia mạch môn, ngủ vị, đỗ 
trọng, tục đoạn cho uống 2 thang để bồi bổ chân 
âm. Tiếp dùng thuốc điều tỳ dưỡng vị dùng sâm, 
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truật để cho yên. Không đầy 10 ngày mà được lành 
raanh như trước. 

11. Chứng vong âm. 

Ông Sầm, người Bầu hạ cùng xóm với tôi bị cầm 
mạo vào tiết Tam phục, sợ rét phát nóng, nhức 
đầu đau mình không có mồ hôi. Thâày thuốc cho 
uống thuốc phát tán đã 4, 5 ngày không khỏi. Lúc 
đó mình như củi khô, lại càng phiền khát. Một thày 
khác cứng dùng phép giải biểu mạnh đã vài ngày 
cũng không ra mồ hôi, nóng bốc ngủn ngụt, đêm 
ngày không yên, nhà bệnh thấy thuốc không hiệu 
nghiệm, cho ngừng uống thuốc 2 ngày, bỗng phát 
ra chứng rét run cầm cập tựa như chứng sốt rét, 
rét rồi lại nóng, chừng nửa giờ sau mồ hôi ra như 
dội, sốt lui, nửa người trở xuống lạnh như băng; 
nửa người trở lên còn hơi nóng. Đầu nhức như búa 
bổ, mắt nhắm chặt lại, trong ngực nóng uất bực 
đọc. Khi thức thì mồ hôi tự ra, khi ngủ thì đổ mồ 
hôi trộm, phiền khát như trước. Tính thần lại càng 
rối loạn. Chỉ ở 2 gan bàn chân nóng như lửa, đem 
vật lạnh ép vào thì đễ chịu, không thì bứt rứt, vật 
vã không yên. Nhà kia lại mời thày chữa, cho uống 
thuốc cố biểu thu liêm mô hôi, mả mồ hôi vẫn 
không chỉ, ngày càng năng, giường chiếu dầm đìa, 
mình như dội nước. Đến lúc này lại mời tôi chứa 
và kể hết đầu đuôi, tôi nói: “Phủ nguy cứu cấp 
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chẳng ngại đêm mưa là bổn phận của người thày 
thuốc, không phải tôi sợ mệt không đi. Song nghe 
kể lại ký càng, tôi đã hiểu rõ bệnh : đó là chứng 
âm hư phát sốt, dù có ngoai cảm cúng là bởi hư, 
âm hư thì thuỷ suy huyết kém. Nội kinh nói: “Chữa 
bằng thuốc hàn mà cũng không thấy mát, phải tìm 
ở âm”, cho nên có lẽ phải lấy mồ hôi ở huyết, dùng 
phép đem âm để dẫn dương. Các thày trước mới 
thấy rét liền bảo là biểu chứng hãy còn rồi phát 
hãn luôn. Không biết rằng thuốc phong hay làm 
hao huyết, huyết cảng hao thì mồ hôi càng sáp. 
Cho nên mình như củi khô. Thày sau ngờ thày 
trước dùng thuốc chưa đủ sức, lại cho uống mạnh 
thêm, để đến nỗi dương hư ở phần vệ mà phát rét, 
am hư ở phần vinh mà phát nóng. Vinh vệ giao 
tranh, nóng rét đều phát, tựa như sốt rét. 

Nửa người dưới mát, nửa người trên nóng là 
do âm mất ở dưới, dương thoát ở trên. Mồ hôi là 
nước dịch của tâm, nước dịch ấy khô thì tâm hư, 
cho nên tinh thần mất chỗ dựa mà sinh rối loạn, 
đầu đau như búa bổ là không có âm giúp đỡ, tướng 
hoả bốc lên, não sắp bị nguy. Trong ngực buồn bực 
là vì đường thuỷ đao bị bế tác, tỳ thổ khô khan; 
âm hư thuỷ kiệt thì lòng bàn chân nóng, huyệt 
Dũng tuyển khô. Nội kinh nói: “Các mạch đương 
khởi từ đầu 10 ngón tay; các mạch âm khởi từ 2 
gan ban chân”. Chứng âm hư hết thảy có bằng cứ 
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rõ rệt, không còn ngờ nửa. Tôi liền dùng thục địa 
6 lạng, bố chính sâm 2 lạng bảo sắc đặc cho uống, 
trong một ngày đêm thì khỏi hẳn phiền khát buồn 
bực, tỉnh thần yên tĩnh, đầu nhức yên đần, mồ hôi 
cũng bớt được nửa. Liên dùng thục địa 6 lạng, Sâm 
bố chính 2 lạng, Mạch môn ð đồng cân, Ngủ vị 1 
đồng cân, Đại phụ tử 1 đồng, Ngưu tất 2 đồng, bạch 
truật 2 đồng uống hai thang thì các chứng bớt cả, 
chỉ còn hơi nhức đầu. Tiếp đó, dùng Bát vị hoàn 
gia Ngưu tất, Ngư vị, Mạch môn, mỗi lần uống 7 
đồng cân, chiêu với nước thang Qui tỳ. Khoảng 10 
ngày thì âm dương thăng bằng, các bệnh khỏi hết. 

Bệnh án này tôi cho rằng : mồ hôi như đội là 
nước dịch ở năm tạng đều hết, chớ không phải một 
tạng tâm. Tạng thân chú cả năm thứ nước dịch, 
tất là “huyền thuỷ” (âm thuỷ) khô khan, cho nên 
chứng âm hư tiểu tiện đi luôn và ít là vì âm không 
gìn giữ được. Bởi thế dùng nhiều Thục địa để tuấn hổ 
chân âm, mau sinh tỉnh huyết; dùng Nhàn sâm đại bổ 
nguyên khí để giữ vứng khí ở trung tiêu sắp thoát. 
Sau lại đùng Toàn chân thang để bổ nguồn sinh hoá 
của khí, làm cho hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim thuỷ 
sinh, nối tiếp aình ra không bao giờ hết. 

Tiếp sau dùng bài Bát vị hoàn bổ cả thuỷ hoả 
của tiên thiên, xen kế bài Qui tỳ để tiếp bổ âm 
huyết ở tâm tỳ của hâu thiên. Người ta chỉ biết mồ 
hôi là thuộc phần dương, thăng dương có thể phát 
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biểu, nhưng mấy ai biết mồ hôi từ phần âm sinh 
ra, đưỡng âm có thể ra mổ hôi. Cho.nên thấy rõ 
cái lẽ mây bốc lên thành mưa. Ai cứng biết vong 
đương thì mô hôi thoát, mấy ai biết vong âm mồ 
hôi cũng thoát. Nghia là âm gìn giứ cho dương, 
dương vận dụng cho âm. Âm không gìn giứ được ở 
trong dương cũng không hộ vệ được ở ngoài, tấu 
lý khô se mà mề hôi thoát. Nội kinh nói: “Tự ra 
mồ bôi là dương hư, ra mô hôi trộm là âm hư”, cũng 
nghĩa là không gìn giữ, không hệ vệ được nhau. 

Tôi chứa bệnh này, tuyệt đối không đùng những 
vị hoàng kỷ, phòng phong, ma hoảng căn, long cốt, 
mẫu lệ mà mồ hôi tự chỉ, không cần để ý tới chứng 
trạng vụn vặt mà các chứng nối loạn cũng tự khỏi. 
Chỉ cần ở âm dương khí huyết mà thôi. 

Nội kinh nói: “Biết được mấu chốt thì một lời 
nói là xong, không biết được mấu chốt thì miên man 
vô cùng”, thật là có ý nghĩa, can gì lại lúng tứng 
thấy đâu chứa đấy! 

12. Ho trẻ em. 

Ông Nhật người làng tôi, có đứa con lên hai 
tuổi, mắc bệnh ho đã vài tháng. Cứ về chiều thì 
phát nóng rét như chứng sốt rét. Dùng thuốc đã 
khắp mà không khỏi. Bệnh ngây càng năng, khi 
ho thì ngất đi, sau mới tỉnh lại, mình nóng như lứa 
đốt, hấc hác như con cò hương, tình thế sắp nguy. 
Cha mẹ bệnh nhi liền bế đến trợ nhà bên cạnh để 
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nhờ tôi chữa. Đến xem thì thấy mắt lim đim, bụng 
trướng mà đờm khò khè, tay chân hơi lạnh, khóc 
không ra tiếng. Độ nửa giờ lại thấy bệnh nhi há 
mồm, lắc đầu ôm bụng, vãi đái. Cha mẹ nó nói : đó 
là cháu ho; một lúc lại yên. Hễ bú vào lại trớ ra, 
phân như cứt cò. Tôi thấy những chứng hậu đó đều 
là chứng chết cả, nhưng nghĩ tới lòng thành của 
cha mẹ nó đã đem tính mạng đứa bé phó thác cho 
mình, không thể không lấy lòng của cha mẹ nó làm 
lòng mình, mà tìm hết kế để tìm sự sống ở trong 
chỗ chết. Tôi tự nghĩ : hiện nay chứng thoát đã rõ 
thì cái nguyên khí còn mảy may cần phải cứu vấn 
lại ngay, hỏi chỉ vu vơ nửa ! Liên dùng bố chính 
aâm 5 đồng cân, bạch truật 4 đồng cân, ai phụ tử 
2 đồng cân, sắc đặc để cho uống luôn luôn. Từ cuối 
giờ Mùi đến canh hai đã thấy chân tay bệnh nhi 
ấm ấm, bung đầy cũng khỏi. Hơi thở đều đều, tiểu 
tiện trong lợi, tôi biết là nguyên khí đã hồi phục, 
phế khí đã giáng xuống, có cơ sống được. Đến nửa 
đêm lại phải chứng kinh giật dáng như bệnh kinh 
phong, mắt trợn trông thẳng, chân tay run giật, 
đờm đãi đào ra, miệng không ngâm được. Có một 
thầy lang khuyên tôi cho uống Ngưu hoàng hoàn, 
tôi nói : “Nếu cho uống Ngưu hoàng hoàn không 
khác gì người đã rơi xuống giếng lại quăng thêm 
đá xuống nứa, vì rằng chân âm hết sạch, năm tạng 
trống không”. Nội kinh nói: “Trong tang hư sinh 
ra phong”. Phảm những chứng mắt trông thẳng, 
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lắc giật vì trẻ em âm khí chưa đủ, can hoả vượng, 
tướng hoả bốc lên, thuỷ cạn huyết khô gân rút mà 
sinh ra chứng này. Khí không về chỗ ecú,đờm theo 
khí đưa lên sinh suyễn tác. Miệng không ngâm mà 
chảy đãi là cái đấu hiệu tỳ thổ kém. Nội kinh nói: 
“Ty hư không giứ được đãi” là nghĩa thế. Cái kế 
hiện nay là phải nghĩ tới căn bản, có.thể nào tỳ đã 
hư lại còn dùng ngưu hoàng để bình thổ; thận đã 
kiệt, khí không về chỗ củ lại còn dùng long não để 
bốc mất khí; gân đã táo cấp thì kinh lạc vô dụng 
lại còn dùng xa hương để sơ thông. 

Phảm chứng không phải là phong mà đủng 
nhầm long náo, xa hương thì lại dẫn phong vào 
xương, khác nào đổ dầu vào bột không thể lấy ra 
được. Vì thế tôi không nghe lời bàn của ông lang 
kia, mà vân cứ đùng Lục vị làm thang gia ngưu 
tất, đỗ trọng, ngư vị, mạch môn sắc đặc, quế tốt 
mài riêng, cay miệng đổ thuốc vào, mới được một 
chưt các chứng khói hết. Tôi nghĩ rằng ta muốn 
nạp khí về thân mà khí không về, đã về lại đi, như 
Nội kinh có câu : “Gặp chứng hư phải giứ lấy thân 
để bồi bổ sinh mang”. Vả lại, chân âm chân dương 
là căn bản của sự sống, nếu bỏ căn bản thì tìm ở 
chỗ nào ? Tôi đã dùng bài Bát vị gia ngưu tất, mạch 
môn, ngu vị mỗi vị 6 đồng cân tán bột cho uống, 
chiên bằng thang Bố chính sâm lại giáng phục 
nhứng vị sâm, truật, khương, thảo để làm cái cơ 
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sinh hoá của hâu thiên. Dùng như thế luôn 2 ngày 
đêm mới khỏi chết. 

Đến lúc này bênh nhị bú đã mạnh hơn, trái ý 
đã biết giận, tiếng khóc đã to dần, tôi mừng nói : 
“Phế chủ về thở khí ra, thận chủ về nạp khí vào; phế 
là cửa của thanh âm. Thân là gốc của thanh âm, nay 
căn bản đã trở lại cho nên tiếng đã hơi dài”. 

Tôi cứ cho uống như thế hơn hai tuần thì đắt 
đi được, vin đứng được, vui cười như thường. 

Bệnh ấn này tôi chuyên chữa từ gốc mà các 
chứng khỏi. Vì trẻ em thuần dương vô âm, mà là 
đương khí non nớt đó thôi. Người không hiểu lẽ 
cho rằng “thuần đương là hứu du, hơi một tí đã 
dùng hàn lương. Đã nói là “vô âm” mà lại phạt chân 
dương chẳng phải là làm hại cả âm lẫn dương ư ? 
Vả lại âm khí (thiên qui) chưa thịnh, tướng hoả 
chuyên quyền, cho nên có bệnh là đễ phát nóng, 
đễ phát kinh. Hết thầy là đo thuỷ suy huyết kém 
mà gân không được nuôi dưỡng. Tôi thấy ho từ rốn 
đưa ngược lên, biết là khí không còn ở chỗ cú, tuy 
đờm từ ớ tỷ ra, ho tử ở phế, nhưng không vội chửa 
ở tỳ và phế, mả chăm chăm chữa vào thận làm căn 
bản, dùng nhiều quế, phụ mới giử được toàn. Người 
ta thường nói : “Trẻ em thuần đương, kiêng thuốc 
cay nóng hay trẻ em tạng phú non nớt không thể 
đùng thuốc quá mạnh được” hoặc “trẻ em không 
có phép bổ thận” là những lời không có bằng cư. 
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Người hiểu biết nghe thì trong bụng phân vân; 
người không hiểu nghe thì yên trí là. đứng, chết 
oan vô số. Nếu gặp bệnh nhỉ nào bẩm thu kém, 
chứng hậu nặng như thế mà bỏ cách chứa nảy thì 
không còn cách nào khác nứa. 

18. Sốt trẻ em. 

Ông Liên là người ở cùng xóm với tôi, có đứa 
cháu gái lên 6 tuổi mắc bệnh nóng, người đen gày, 
da đẻ nổi vấy, nhức đầu, đổ máu mũi, uống nước 
nhiều, tiểu tiện đi luồn, đại tiện táo bón, mỗi khi 
đi đại tiện lại kêu khóc, khắp người lở láy. Lưc 
này đương giữa mùa hạ, bỗng nhiên ngã vật ra, căm 
khẩu, mắt nhắm, lưỡi thè ra, mồ hôi như đội, tay 
chân buông xoãi, mình nóng như lửa, đờm như kéo 
cưa, mê man không biết gì. Ai thấy cứng cho lả 
trứng phong, còn may là chưa kịp uống thuốc, cho 
nên khỏi được cái hại uống khí dược, phong được, 
đàm dược như não, xạ, tình, bán, tàm, yết V. v... 
Nhà kia bế bệnh nhỉ lại nhờ tôi chữa. Tôi xem thấy 
6 bộ mạch Phủ Đại vô lực, biết là chân âm hư quá, 
thân thủy khô hết, lôi hoả bốc lên. Nội kinh có 
câu: “Hàn thì hại hình, nhiệt thì hại khí” cho nên 
những chứng bỗng nhiên ngã vật ra, Đông Viên cho 
lãä khí hư. Bệnh nhi này vốn là bệnh nhiệt, lại gặp 
tà khí nóng nực, nên sinh ra như vậy. Nội kinh co 
câu : “Hàn thì co rút, nhiệt thì buông xoãi”, lại có 
câu : “Trong khí không có huyết thì sinh ra run 
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giật co quấp; trong huyết không có khí thì sinh ra 
buông xoãt rời rã”. Cho nên gân rút là do không có 
huyết, gân xoãi là do không có khí. Miệng tuy 
thuộc về tý, mà hàm răng trên dưới lại thuộc Thân, 
Thân thuỷ không lên được nên hàm răng khô mà 
ginh ra cấm khẩu. Vả lại trong cơ thể ta chỗ xương 
nào củng là thuộc thân. Gân ở chỗ nào củng là 
thuộc can. Thuỷ suy không nuôi được mộc nên gân 
cũng bị bệnh. Lưỡi là mầm của tâm, lưỡi thè ra thì 
tâm tuyệt, đó là chứng không chứa được. Nhưng 
may mà lưỡi còn hồng nhuận, rụt vào một nửa, đó 
là do nóng quá hại đến âm, âm huyết khô mới có 
hiện tượng ấy, nhưng cái nóng đó chỉ là giá nhiệt 
mà thôi. Nêu gặp hàn lương sức công mạnh quá, 
thế hoá bếc lên hết mức bị thuỷ chặn thì hoả tự 
tất mà không trở về chốn củ được. Nội kinh nói : 
“Hoá tức là khí, khí không được thăng bình mà sinh 
tà, nếu ghét nóng mà đập thẳng đi, hoá tuyệt thì 
khí cũng tuyệt”. Tôi dùng Lục vị thang gia mạch 
môn, ngủ vị để cứu nguồn sinh ra thuỷ (tức là phế), 
gia trí mẫu, hoàng bá là để tạm nén khí hoả bốc 
mạnh quá. Quả nhiên uống một thang thì các chứng 
khỏi hết. Sau cho uống bài Bát trân, Thập toàn, 
Qui tỳ tiếp bố khí huyết của hậu thiên, lại xen 
vào những ví thuốc làm mạnh thuỷ để phối với hoả, 
thêm bớt ít nhiều để bồi bổ. Trong sách nói : “Hoả 
hưu dư nhân đó mà thuỷ bất tức”. Nếu ta muốn 
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đập hoả đi để thuỷ trở lại, thì thuỷ ởã suy chưa 
chắc đã trở lại mà củng đi theo hoả, lại không phải 
là hai đằng cùng bị hại cả sao ? Chứa như thế hơn 
mệt tháng hoá được thuỷ mà sinh ra, âm làm cơ 
bản cho dương mà các chứng âm táo nhiệt kết trước 
kia đều khỏi, ăn uống được, người dần béo tốt. 

14. Chứng sản hậu hòn tích. 

Ông Ty buôn bán thuốc Bác, có vợ mới đẻ được 
vải hôm, vì cảm phải phong hàn bỗng phát ra nóng 
rét, các đốt xương đau ê ẩm, không trăn trở được, 
trong bụng có hòn to bằng cái đấu, rắn như sắt đá, 
đau như dao đâm, hòn trệ xuống đướởi rốn thì tiểu 
tiện ít nhỏ giọt và ra huyết; hòn xốc lên lồng ngực 
thì mỏ ác tức nôn ngược. Mời một thây thuốc đến 
chứa thì thày này chủ về tiêu hòn cho uống nga 
truật với các thứ phá huyết hành khí. Uống 18 
thang rồi mà hòn cảng ngày càng to, cảng chướng 
đau. Nóng rét cảng tăng, thường thường há miệng 
như nôn mửa thì khí tử dưới rốn đưa lên như phát 
suyên. Người chồng thấy bệnh nguy cấp dùng 
thuyền con chớ đến nhờ tôi chứa. Nguyên trước 
tôi thường mua thuốc của người nây, tình nghĩa 
qua lại rất mật thiết. Được tin nguy cấp, không 
ngại đêm mưa, tôi cũng cố lại giúp. Đến nơi, thấy 
cả nhà rất bối rối. Tôi xem thấy 6 bộ mạch Phù 
Hoàn vô lực, tôi nghĩ rằng Trầm vi la mạch chính 
của người mới đẻ, bây giờ lại Phủ Hoan là vì chân 


53 


âm suy quá, tỉnh huyết yếu kém. Vả lại bệnh nhân 
này vốn là âm hư, hình thể đen gây, hỏi ra biết là 
lúc đẻ thày thuốc cho uống thuốc hành huyết, 
huyết ra nhiều quá. Tôi nói : “Thày thuốc phần 
nhiều chấp nệ ở câu “sau khi đẻ phải trục ứ, ứ 
huyết tiêu hết mới nên bổ” cho là cách chứa ổn 
đáng, huống ch: thấy trong bụng có hòn như thế, 
cho nên chỉ để ý vào trục ứ, mà không nghĩ tới căn 
bản hư thực thế não ! Phảm sinh đẻ là khí huyết 
đều thương tổn, mà còn hành khí tiêu huyết, không 
biết mau tìm từ gốc, đợi đến lúc muốn bổ thì sợ 
không bổ vào đâu được nứa. Cư ý kiến tôi, khí bư 
thì trê, khí trê thì huyết không hành được. Nếu có 
hòn tích cũng chẳng qua là vì hư mà thành giả 
tượng đó thôi. Nội kinh có câu : “Người mạnh không 
bao giờ có tích, chỉ người hư là có thôi”. Hơn nửa 
người này thân thể yếu đuối, huyết thường vẫn ít. 
Khi đẻ đã ra nhiều huyết, thầy thuốc lại công trục 
như thế thì còn đâu là ứ huyết nửa. Cách chứa hiện 
giờ chỉ nên bổ ngay căn bản khí huyết, cốt chư 
trọng ở chân âm chân dương. Phàm hoả đã thêm 
thì nguyên khí vứng; thuỷ đã mạnh thì tình huyết 
sinh. Nếu chỉ chuyên bổ về khí huyết của hậu thiên, 
thì khác gì trồng cây chỉ biết trau đồi cảnh lá mà 
không vun tưới gốc rễ để mong được cây tươi tốt 
thì chưa có lẽ đó bao giờ. Nhưng sau khi đẻ chỉ có 
phát suyên là chứng rất nguy, nay khí không về 
được chỗ cú, dần dần xốc ngược lên, cần phải giử 
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vững khí để đưa về chỗ cú. Nếu chậm thì khó lòng 
mà chửa. 

Tôi liên dùng đại tế Bát vị hoàn gia ngưu tất 
(sao), mạch môn (lủ1), ngủ vị sắc cho đặc cho uống 
hết. Quả nhiên uống một thang thì các chứng đau 
trướng suyễn nôn đều bớt được mật nửa, tinh thần 
hơi thanh sảng. Lai-đối dùng bài Tố nguyên cứu 
thân gia sài hồ, ích mẫu mà nóng rét đau mình 
khỏi cả. Lai theo bài Bát vị trước giảm đơn bì, trạch 
tả gia đương qui, bạch thược, ngưu tãt, đô trọng 
mỗi thang sắc xong ba nước hợp lại làm một, lọc 
bỏ bã, cô thành cao lồng cho uống hết. Cứ thế điều 
bổ trong ba ngày đêm thì cái hòn rắn như sắt đá 
trước kia không biết tiêu tán lúc nào. Ăn uống khoẻ 
dần, hình thần mạnh dần, tôi mới dùng những phương 
Bát trân, Qui tỳ và phương thuốc trước uống xen lẫn 
trong một tháng thì bình phục như củ. 

Xét cách chưa bệnh này, tôi chỉ bố chính khí 
mà tà không còn nơi lấn lút. Còn như bảo là “hòn 
tiêu rồi mới nói đến chuyện bổ” hoặc “có tích mà 
bổ nhầm thì lại giúp thêm tai vạ”, đó là cách chứa 
bệnh thực của người xưa. Nếu sau khi đẻ khí đã 
hư, thấy chứng đã hư mà thuốc lai làm hư thêm, 
thì lại mắc cái va “làm hư thêm cái đã hưu”. Hơn 
nứa, hôn tích đương rất to và rất rấn, ai không 
cho là huyết tụ khí tích, là chưng hà, chứng trưng? 
Riêng tôi cho là giả tượng giả hình, theo đó mà 
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chứa, không phải công mà tự vớ. Công hiệu mau 
như vậy, so với những vị phá khí hai huyết có tích 
chất tai hại dứ đội như pháo tiêu, đại hoàng, nga 
truật, tam lăng với nhứng vị đào nhân, hồng hoa, 
can tất, bồ hoàng, linh chỉ, huyền hồ, chỉ thực, ba 
đậu sương... thực khác nhau một trời một vực. 

Ý nghĩa thay lời Vương Thái Bộc : “Chứữa chứng 
thực mượn công }àm bổ; chứa chứng hư mượn bổ 
làm công”. Cốt yếu ở chỗ không bỏ chính khí, chớ 
không phải sâm truật mới là bổ, tiêu hoàng mới là 
hai. Giữa khoảng hư và thực là chỗ khéo léo của 
các thày thuốc. 

15. Chứng sườn đau đầy tức. 

Viên quan giưử Vĩnh Dinh được lệnh về kinh đô 
triều yết. Thời gian này khí trời nóng nực, bà Thái 
phu nhân nhiều tuổi, công tử thơ ấu, nên viên quan 
ấy nhờ tôi sắp sửa thuốc men đi theo. 

Đường ổi qua núi Tượng ở Thanh Hoá, nhân lúc 
nước xuống (ròng), thuyền bị cạn hơn một tuần. 
Nhân khi nhàn tôi, tôi thường mang bầu rượu túi 
thơ lên nứi ngắm cảnh, uống say ngâm hão. Chỉ 
một hòn đá, một cái cây cứng đủ cung cấp cho cao 
hưng. Ngày nào cũng đến tối mới về. 

Một hôm tôi vào chơi chủa, củng nhà sư trò 
chuyện, trong nhà chủa có một người ốm, bản bạc 
mởi thay chữa thuốc, một người nói : “Trong địa 
phương tôi chỉ có một ông lang Tài là người học 
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lực tỉnh thông, thật là tay giỏi”. Tôi hỏi nhà ông 
thày thuốc đó, thì người kia nói : “Ở chỗ cây cối 
tm tìm mé hồ lớn nhía đông núi Tượng là nơi tiên 
sinh làm thuốc”, Tôi nghe nói chỗ đó thư vị thanh 
u, trong lòng kích động, liền tử giã nhà sư ra đi. 
Đi tới một ngôi chủa thấy cảnh đẹp như vẽ, liền 
dắt chú tiểu thẳng tới gõ cửa. Một chú tiểu chạy 
va hỏi: “Quí khách ở đầu ? Tên họ là chỉ ? Tới nhà 
tôi có việc gì ?”. Tôi hỏi tiên sinh có nhà không thì 
chư tiểu đáp: “Thưa có, thày tôi đang dạy học ở 
dưới mái nhà tranh”. Tôi nói: “Tôi là khách ở dưới 
thuyền, vì thuyền bị cạn, tôi lên xem cảnh, muốn 
vào thăm tiên sinh nói chuyện cho vul, chứ vào 
bẩm tiên sinh rö”. Chu tiểu trở vào. Tôi ngắm cảnh 
sân chùa, thấy phía tây sân giồng vài cây mai già, 
xen vải khóm truc, màu xanh lẫn trắng, bóng thưa 
xế ngang, chỗ thấm chỗ nhạt như tranh vẽ; trong 
mé tường phía đông có một cây to cao vượt lên, 
phô biếc khoe vàng nhtr gấm đệt, cành là mềm mai 
rung rinh trước gió. Giữa sân có cột Thiên đài, dưới 
đài trồng toàn hoa thơm có lạ, mủi thơm sắc đẹp 
thật ưa. Tôi nghĩ người ta có câu : “Vào nhà ai chỉ 
một chén nước chè, có thể biết vợ người chủ thế 
nào”, nhìn thấy cảnh thanh u này thì phong vị của 
chú nbân đây cúng biết rõ được. Một lát, chư tiểu 
ra nói : “Mời quí khách vào”. Tõi đi theo chư tiểu 
tới dưới mái nhà tranh. Gặp cu lang, hai bên chào 
nhau, mời ngôi đâu đấy rồi cụ lang nói : “Quí khách 
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vì cạn thuyền lên đây ngắm xem phong cảnh, thơ 
rượu làm vui, tôi thực vô duyên không được gặp 
'sớm !*. Tôi đáp : “Cảnh ít, tình nhiều kbó lòng đền 
đáp ! Huống lại một mình vớ vấn, bỗng ở chùa bên 
kia được biết tiên sinh học rộng biết nhiều, tôi 
cứng gọi là có biết thuốc, không ngai vội vàng tới 
đây yết kiến, chính là muốn được hiểu biết thêm 
những chỗ tôi còn thiếu sót”. Cụ lang nói : “Tôi là 
lang vườn nơi thôn dã, kiến thức hẹp hòi, thực đáng 
thẹn với lời khen ngợi !”, 

Trong lúc trò chuyện, cụ lang này chỉ biện luận 
về khí huyết tạng phú, tương thừa tương vú với nhau; 
tôi thì đem âm dương, ngũ hành, dịch số, y lý, đạo 
thể quan hệ với nhau để làm lời bản cao thượng. Cu 
lang củng tâm phục tôi học rộng nhớ nhiều. Tôi thấy 
cụ lang nói chuyện đoạn nào cũng không ngoài phạm 
vi bộ Y học, nhưng không mấy người nhớ kỹ được như 
thế, đáng khen là bậc Nho y. 

Đến gần tối cu lang mới nói: “Tôi mắc một cố 
tật, đã hơn năm nay, thuốc nhà không khỏ1, nhờ 
bạn bè chứa cũng chưa bớt được chút nào. Ngờ đâu 
trời giúp người lành, may gặp đanh y, xin cho 
phương thuốc thần kỳ để hai con ma bệnh không 
lần đâu được nứa. Xa xôi gặp gở, không phải là 
việc tình cờ f°. Tôi cũng không từ chối mà đáp : 
“Vàng, tôi không dám không cố sức để tỏ tình quen 
biết”. Cụ lang kể : “Tôi vốn là người huyết hư, hình 
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thể gày yếu, đầu mùa hè năm ngoài vì đầm mưa 
mà mắc bệnh. Khi bệnh mới phát thì dưới sườn 
bên trái nổi một hòn nhỏ đau như dùi đâm. Tôi 
cho là đờm thấp, chứa chẳng thấy công hiệu gì, 
hòn đó lại to thêm. Nghĩ là chứng Hiếp ng uống 
Thác lý tiêu độc, hòn đó mòn đần, nhưng đau vẫn chưa 
khỏi. Đấn nay đã hơn một năm, mỗi khi gặp tiết trời 
râm lạnh thì hai sườn đều đau, lại thêm đầy tức và oẹ 
nôn, chỗ Đản trung buồn bực, chỗ ngang với tìm nóng 
như lửa đốt, trong miệng trào nước dãi nhổ đi không 
kịp. Lúc đó chỉ chườm nóng là dễ chịu. Cứ như thế nứa 
ngày hoặc một ngày rồi đỡ, nhưng sườn bên trái thì 
vẫn luôn luôn đau tức, được cá là ăn uống đều. 

Đã vài tháng nay, miệng tuy muốn ăn, nhưng khi 
nuốt xuống lại no đây. Đại tiện sột sệt, mỗi sáng sớm đi 
đồng một lần. Tiểu tiện ngày thì đỏ, đêm thì trong lợi, 
lúc thức thì đi tiểu luôn. Khi ngủ thì ra mô hôi trộm, 
khi tỉnh dậy thì lại tự ra mồ hôi dam dấp khắp lưng, 
trong tâm nấy động sợ sệt”. 

Tôi nói : “Vọng, Văn, Vấn, Thiết không thể thiếu 
một phép nào. Hỏi chứng để biết ở ngoài, xem mạch để 
biết ở trong thì thực, hư không thể giấu được”. 

Cu lang nhờ tôi xem giúp. Tôi thấy mạch ở bộ Thốn, 
bộ Quan cả hai bên đều Phù Hồng vô lực, hai bộ Xích 
tất vi, bộ Xích bên phải yếu hơn. Tôi nói với cụ lang : 
“Tôi xem cụ da trắng, tiếng nói ngắn hơi không tiếp tục 
thì biết rõ là chân âm chân dương đều kém cả, mà chân 
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hoá lại càng kém quá. Nội kinh nói: “Năm tạng đều 
có tướng hoả, chỉ có hoả ở can là mạnh hơn. Các thứ 
hơả khác, lúc chính thường thì grúp cho sự phát sinh 
mà lúc trái thường thì thành ra làm hai”. 

Khi mới mắc bệnh, sườn bên trái có hòn, tuy cho 
là đờm, là thấp, là ung. Đó là bệnh hưu hình, không 
phải cái nọ thì là cái kia. Cần gì phải xét kỹ, đểu 
không ngoài là hoả suy khí trệ. Hoặc huyết, hoặc đờm, 
hoặc tân dịch ngưng đọng lại mà sinh bệnh. Mỗi khi 
gặp lạnh lại phát, chả phải là khí hư ở biểu mà đương 
không tự vệ được là gì ? Trong ngực buồn bực, nóng 
như lửa đốt, sinh ra trướng, oe đều do hoả vô căn bốc 
qua trung tiêu. Nội kinh có câu : “Mọi chứng nôn xốc 
lên đều thuộc về hoả”, là nghĩa thế đó. Còn trong 
miệng ứa nước đãi thì Nội kinh lại có câu : “Hoá họp 
thì thuỷ tụ”. bại có câu : “Py hư không giữ được dâi”. 
Chườm nóng thì đỡ đủ biết là bên trong lạnh. Lai có 
câu : Cam ôn trừ đại nhiệt cùng khí tìm nhau mà triệu 
chứng hư nhiệt đã rõ. 

Miệng muốn ấn mà bụng không đói, là vì Mệnh 
môn hoả suy, không nung nấu Tỳ thổ nên tỳ mất 
tác dụng chuyển vận, ví như đưới đấy nồi không có 
lửa thì làm sao nấu chín được cơm, cho nên muốn 
ăn mà không ăn được. 

Đại tiện sột sệt là vì trong tạng hàn. Hoả ở hạ 
tiêu suy thì tiểu trường không thấm ra, bàng quang 
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không thấm vào được. Lan môn không chủ trì được 
thì lọc sao được thuỷ cốc. Cho nên đồn về đại trường 
mà hàng ngày đi ỉa sột sệt, mỗi sáng đi tả một lần. 
Nội kinh nói : Sắc đen ở phương bắc thông vào thận, 
khai khiếu ở tiền âm và hậu âm. Cho nên nói : thận 
là cửa của vi. Lại nói : Thận là chức vị củng cố của 
toàn thân. Thận lấy nghĩa hai hào âm bọc một hào 
đương là quẻ Khảm, vượng ở giờ Tý, Hợi. Nửa đêm 
trở đi thì một khí dương sinh, Lúc này đương không 
sinh được, Khám không vượng nửa, cho nên hay đi tả 
về lúc sáng sớm. 

Tiểu tiện ngày thì đó, đêm thì trong lợi là vì chân 
âm hư quá. Ban ngày các dương khí vận hành, âm 
càng suy mà tiểu tiện đỏ sẻn. Ban đêm các âm khí 
vận hàng âm được âm giúp cho nên nước tiếu trong. 
Nhưng lợi quá thì vong âm, Nội kinh có câu : Trung 
khí hư, nước tiểu biến màu. Người không tình lấy đỏ 
với trắng chia ra nhiệt với hàn là không đúng. Không 
ngủ được lại đi đái luôn, Nội kinh nói : Khi ngủ thì 
vệ khi đi vào phần âm mà chủ tĩnh, khi không ngủ 
thì dương không tảng, âm không tĩnh mà càng táo 
cho nên tiểu tiện đi luôn. 

Ngủ thì ra mồ hôi trộm, chợt tỉnh thì tự ra mồ 
hôi, Nội kinh nói : Tự ra mồ hôi là dương hư, để mô 
hôi trôm là am hư. Lai nói : Dương giúp đỡ cho âm, 
âm gìử gìn cho dương, âm không gtử gìn ở trong mà 
ra mô hôi trọm, dương không giúp đỡ ở ngoài mà tự 
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ra mồ hôi. 

Trong tâm sợ sệt là hiện tượng tâm thân không 
giao nhau. Tâm tàng thần, thận tàng chí. Nội kinh 
nói : Tỉnh của hoả là thần, tỉnh của thủy là chí. Thuỷ 
hoả không giao nhau là thần chí không vững mà hồi 
hộp sợ sệt. 

Vả lại, ngoài theo vào chứng trong tham khảo với 
mạng, rút cục không vượt ngoài lý do chân âm chân 
đương đều suy kém. Cách chữa hiện nay nên hoàn 
toàn chư ý tới gốc nếu chỉ chú ý về khí huyết, khác 
nào như gãi ngứa ở ngoài giầy”. 

Cụ lang than rằng: “Tôi bây giờ mới thấy như 
người trong giấc mơ mới tỉnh. Bấy lâu nay như người 
nhìn trời qua ống, không biết là trời rộng ! Tôi ở nơi 
hang cùng ngõ hẻm, làm nghề thuốc vài chục năm 
nay, tuy chưa nghiên cứu khắp sách vở, nhưng cũng 
đã là hạng thay thuốc khá ở địa phương. Nay được 
nghe ngài phân tích bệnh tình, vạch rõ nghĩa kinh, 
hết thảy có bằng cứ rõ ràng, mối manh rành mạch thì 
từ trước tới nay sự học tập nghe biết của tôi đều trật 
ra ngoài những điều đó. Đáng thẹn cho tôi là gần chứa 
mình, xa chứa người, nay mình chưa chữa được thì 
còn chữa được ai ? Nhưng có chỗ đáng ngờ là ngài bảo 
chỉ toàn chú ý tới gốc, không chủ ý ở khí huyết. Từ 
trước tới nay, tôi chỉ biết hoả là dương, thuỷ là âm, 
thì thủy hoá cúng là âm dương, âm dương cũng là khí 
buyết”. Tôi cười mà đáp : “Âm dương là tên trống 
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không, mà thuỷ hoả là chất thực. Khí huyết là chất 
thực có hình của hậu thiên; thuỷ hoả là cái hư không 
vô hình của tiên thiên. Nội kinh nói : Bệnh nhẹ là do 
khí huyết bị thương; bệnh nặng là do thuỷ hoả làm 
hại. Chữa bệnh nhẹ mà bỏ khí huyết, chữa bệnh nặng 
mà bỏ thuỷ hoả thì cũng như người leo cây để tìm cá, 
đánh đấu thuyền để mò gươm. Cho nên nói chữa các 
bệnh lấy thuỷ hoả làm căn bản, lấy khí huyết làm tác 
dụng. Lại nói : Lam cho đầy đủ chỗ trống rỗng là khí 
huyết, hoá sinh khí huyết là thuỷ hoá. Phàm gặp 
chứng hư tổn chỉ nên để ý ở căn bản. Căn bản vững 
thì tự hoá sinh được khí huyết. Sách xưa nói : Khí 
huyết lại có gốc của khí huyết, âm đương lạt có chốn 
của âm dương. Cho nên tôi dùng sức toàn ở hai chứ 
“gốc” và “chốn”, cứ gì phải phân khu ở khí huyết. 
Cho nên nói : Làm mạnh chân thuỷ, bổ thêm chân 
hoá. Từ dương dẫn đến âm là cái khéo bổ thuỷ ở 
trong hoả; tử âm dẫn đến dương là cái phép bổ hoả 
ở trong thuỷ. Đó đều là cái lẽ “tìm gốc” cả. 

Cụ lang nghe tôi nói, ngẩn ra một lúc mới tỉnh 
ngộ, liên đem thuốc của nhà ra nhờ tôi bốc giúp. Tôi 
nói! : “Trong thuyền tôi dự bị đủ cả, hà tất phải thế”. 
Cu lang kêu nài. Tôi giải thích : “Không phả: là tôi có 
bí hiểm gì, nhưng nghĩ rằng loài thảo mòỏc được linh 
nghiệm là nhờ ở thuỷ hoả, bào chế thì còng dụng có 
hơn kém khác nhau. Và cách bào chế của bôi hoặc 
nhân sách mà thay đổi, hoặc tự ý chế ra cũng như 
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quân biết tướng, tướng biết quân, cho nên nhiều ít, 
khó dễ tự giúp đỡ được nhau”. Tiếp đó tôi sai tiểu 
đồng về thuyền đem hòm thuốc lại điều chế, để rõ là 
không hiểm bí. Khi thuốc mang đến, tôi bốc bài Bát 
vị làm thang gia ngủ vị chưng mật ong, mạch môn 
$ao nước gạo, ngưu tất để sống làm 3 thang sắc đặc 
cho uống. Cụ lang thấy thuốc chế tỉnh tế không ngớt 
lời khen và nói : “Ngài học đã tỉnh, dùng thuốc lại 
cẩn thận. Nhứng người cầu thả không thể bì kịp”. 

Lúc đó mặt trời sắp lặn, tôi từ biệt ra về. Vài ngày 
sau, một hôm sáng sớm nghe trên bờ sông có tiếng 
gọi, mở cửa thuyền trông ra, tôi thấy cụ lang đứng 
trên bờ suối, mời tôi lại nhà. Tôi chưa muốn ởi, cụ 
lang đứng mãi cế mời. Tôi biết là bệnh đã bớt rồi, 
hền cùng với tiểu đồng đi đến nhà cụ lang. Đến nơi, 
đã thấy trong nhà bày biện cỗ rượu thịnh soạn. 

Cụ lang cười mà nói: “Bữa trước ngài ngẫu nhiên 
lại chơi tôi không kịp chuẩn bị. Nay gọi là có chút 
sơn hào đã vị để giải tổ tấm lòng thành”. Tôi đáp : 
“Tình chơi với nhau chưa mấy, mà đã hiểu nhau sâu 
sắc là nghĩa thế nào ?”. Cụ lang trả lời: “Thực là trời 
đưa ngài đến giúp tôi. Bệnh nặng nửa năm trời, bỗng 
một đêm khỏi hết, em tái sinh này không biết lấy chi 
báo đáp, chút vật nhỏ mọn xin chớ bận lòng”. Tôi hỏi: 
“Từ khi cụ dung thuốc tôi đến nay bệnh bớt như thế 
nào ?°. Cu lang vừa cười vừa nói: “Đau đã khỏi hẳn, 
cử động mang năng đã không còn trở ngại nữa. Ăn đã 
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biết ngon. Đi tả về sáng cũng khỏi. Chỉ còn đại, tiểu 
tiện và mồ hôi mới bớt được một ít. Nhưng khí lực thì 
hơn trước nhiều”. Tôi bảo : “Nắng lâu mới gặp mưa 
rào, lấy đâu tưới nhuần được cả !”. Tôi lại bảo chế 
phương thuốc trước làm viên uống với nước thang Qui 
tỳ. Cứ phương này uống luôn vài tháng, không những 
khỏi bệnh mà tỉnh thần lại hơn lúc còn trẻ. 

Từ đó, không ngày nào là cụ lang không thết cơm 
rượu, tự thân đến mời tôi, khi ở gác chuông, khi bên 
núi đá, vừa uống rượu vừa nói chuyện thật lä vui vẻ. 
Khi tôi không tới thì cụ lại mang rượu tới thuyền tôi, 
hai người uống rượu nói chuyện càng thêm thân mật. 

Bông thấy nước đã lên to, tôi lại chào e1 lang rồi 
lên kinh đô. Cụ lang lấy một cân Nhân sâm, nửa lạng 
nhục quế để tiễn hành. Tôi nói : “Ngàn dặm gặp nhau, 
cần chỉ phải thế !°. Cụ lang cố nài nhận cho. Tôi nói : 
“Nhân sâm là của địa phương, tôi xin vâng nhận. Còn 
nhục quế là của quí như vàng ngọc, đám xin lưu lại”. 
Hai ba lần cụ mới nghe. Cụ lại bảo bà vợ sắp sửa rượu, 
cá khô với các hành lý khác vửa một gánh, mang đến 
thuyền tôi nói mãi tôi phải nhân. Đến lúc này nước 
triều lên mạnh, thuyền đi như tên bắn, cụ lang đứng 

trên bờ đá ân cần tiễn tôi có ý luyến tiếc và làm mnôt 
bài thơ tiên biệt. Làn sóng theo gió cuồn cuộn, thuyền 
đi đã xa mà còn ngậm ngùi trông với. Bài tho như 
sau: “Có duyên gặp gỡ khách xa xôi, Bệnh nặng nhở 
tay chữa khỏi rồi. Ơn tưa ngàn non khôn báo đap, 
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Nhớ ai chỉ ngóng vái phương trời”. 

Tôi thấy bài thơ này có về thanh nhã, đáng yêu, 
rất giàu âm điệu. Tiếc rằng đến chiều tôi đã đi khỏi 
nú1 Tượng, rồi cả một tuần ổi đường ngâm thơ trống 
rượu một mình. Mỗi khi hào hứng một mình tôi thường 
ngâm đi ngâm lại bài thơ này. Không ngờ đêm đến 
nằm mơ thấy trò chuyện với cụ lang vài bốn lần. 

16. Chứng quan cách. 

Tôi đi theo cậu tôi là quan đồn thư lên kinh đô. 
Khi đi qua xã Tỉnh Lý (còn có tên là Tuyên Cam) thì 
ấp bên cạnh là Từ Châu có người chức dịch họ Trần 
mắc bệnh quan cách đã 7, 8 năm nay. Chứng này ở 
chỗ mỏ ác vương vướng như có vật gì ngăn trở, bụng 
đói mà miệng không ăn được, mỗi bửa chỉ ăn được 
vài miếng, nếu ăn hơi quá một tí là nôn ra ngay. Đợi 
một vài giờ sau những thức ăn trước tiêu hết mới 
lại ăn được vài miếng khác. Nước cứng chỉ uống được 
một chén con, nuốt dần thì được, uống quá thì trong 
ngực rong róc như sôi bụng và đau không thể chịu 
được, phải gục xuống cho nước chảy ra mới dễ chíu. 
Tiểu tiện bị ít, đại tiện trước táo sau sột sệt. 

Quan thư phủ là bạn thân với người đó nên giới 
thiệu tôi, người đó liên lại mời tôi chứa. Nguyên người 
đó có anh họ và chư họ đều là lương y trong nội viện 
chưa cho đã lầu không khỏi. Đã mời các thày thuốc 
trong viện bản bạc chữa cũng không bớt được chu! 
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nào. Người đó thấy tôi ngàn đặm xa xôi, đi đường 
nóng nực tất không muốn đi (bây giờ đang giữa mùa 
hè nắng gay gắt), liên bảo người em cùng đến (người 
em có biết thuốc), đồng thời mang theo cả 40 - 50 đơn 
thuốc của các thày thuốc trước. Đơn nào cúng ghi rö 
ở dưới là uống mấy thang bệnh tăng hay giảm, và của 
thày nào cho lần lượt đừa cho tôi xem. Vì người kia 
chỉ mong khói bệnh nên không ngại dùng thuốc. Tất 
cả các phương đều là thuốc hành khí, tiêu đờm và 
thăng đề cả, nếu có bổ cũng không ngoài những 
phương Tư quân, Lục quân hay Bổ trung. Tôi cười và 
bảo: “Không phải tôi ngại nhọc không ởi, vì chứng 
này tôi chứa đã quen lắm rồi”. Nội kinh nói : “Dương 
khí không đưa lên được là chứng quan, âm khí không 
hạ xuống được là chứng cách”. Nhưng chứng này có 
chia ra ế cách, phiên vị và quan cách khác nhau. Căn 
nguyên bệnh cũng khác hẳn. Nay xem các thày chữa 
đầu lẫn lộn không phân biệt được nguyên nhân của 
bệnh ở thượng tiêu, trung tiêu hay hạ tiêu. Vả lại 
chứng quan thì không lẽ nào thổ ra, chứng cách thì 
không lẽ nào nuốt vào được. Vì khí âm và dương 
không thăng giáng đó thôi. Chứng thực thì tạm thông 
làm bổ, chứng hư thì tạm bổ làm công. Nhưng chủ 
yếu là khi hư không vận hoá được mà sinh ra đờm; 
huyết hư không tự nhuận được mà sinh ra hoả. Đông 
Viên nói : “Chứa chứng bĩ cách dùng thuốc hành khí 
mà không thông, chính là không hiểu được lẽ đó”. Cho 


67 


nên các phương thuế© trước thuần dùng mặt hành 
khí tiêu đờm, rặt thuốc thơm ráa thì chỉ có hại tân 
khí hao huyết mà thôi. Hơn nữa khí hư thì dễ sinh ra 
đờm, vì tỳ hư không vận hoá được; huyết hư thì dễ 
bốc hoả, vì âm hư không chế ước được dương. Nếu chỉ 
dùng thuốc hành khí thì tiếng là chứa bệnh, mà thực 
là làm thêm bệnh: Vương Thái Bộc nói : “Uống vào 
thổ ra ngay là vì không có thuý, ăn vào thổ ra ngay là 
vì không có hoả. Không có thuỷ thì phải làm mạnh 
chân thuỷ, không có hoá thì phải bổ thêm chân hoả. 
Cách chứa bây giờ chỉ nên bổ ngay mệnh môn hoả để 
giúp cho nguồn sinh hoá của tỳ. Sách Bản thảo nói : 
“Trung tiêu bị hàn khí làm nghẽn nên khí âm không 
thăng, khí dương không giáng được, phải dùng bội 
phụ tử mới có thể thông được”. Vì rằng mệnh môn 
hoả suy cũng như đưới nồi không có củi, dưới không 
có sức của hoả thì làm sao nung nấu được thuỷ cốc ở 
trong vị. Cho nên bụng đầy chướng mà nôn mửa. Các 
thày không hiểu lẽ đó chỉ đủng sơn tra, thần khúc 
để bình vị hoá chất ăn, như thế lại càng chóng chết. 
Tôi liền bốc đại tê Bát vị làm thang giảm trạch tả 
gia mạch môn, ngũ vị, ngưu tất sắc đặc cho uống, lại 
đặn cho uống dần dần từng tí một, đợi khi nào chỗ cách 
đã thông, uống vào không thổ ra nữa thì tuỳ ý uống. 
Đến hôm sau, quả nhiên thấy nhà kia mang lê vật 
đến tạ ơn và nói : “Uống xong hai nước thuốc đầu thì 
lồng ngực khoan khoái, ăn uống dễ dàng, tiểu tiện 
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trong lợi, hôm nay mới biết là khỏi chết, ơn tái sinh 
này không biết lấy gì đền giả. Dám mời ngài quá bộ 
lại chơi nhà để được lạy sống”. Tôi nói : “Lòng tôi 
muốn cứu sống người, giúp nguy cứu khốn, ví có nên 
công thì đó là nhiệm vụ, đám nói gì là công lao mà 
phải làm phiển như vậy”. Tôi cố từ chối không đi và 
nói tiếp : “Ngày mai tôi phải trở về Nam, không ở lại 
trông nom giúp được, Nhà ông mấy đời làm thuốc, tôi 
đâu đám múa rìu qua mắt thợ, nhưng vì tình đồng 
đạo với nhau, xin giúp chút ý kiến hẹp hòi đó thôi”. 
Nói xong, tôi biên đơn thuốc trước, dặn dò kỹ từng ly 
từng tý, đưa cho người em và bảo uống hết 10 thang 
thì dùng đơn này làm viên nống xen với thang Quì tỳ 
bỏ mộc hương, gia quế ngọt. Người đó thấy tôi có công 
tâm không chút giấu giếm càng thêm khen ngợi. 
Ngày tôi lên đường, lại đem lễ vật đưa chân. Tôi 
tự nghĩ : “Ta ở nơi núi non hẻo lánh, học thuốc 10 
năm, quên ăn quên ngủ không lúc nào ngơi, tuy có 
chỗ hiểu được cũng còn thẹn rằng mình như ếch nằm 
đáy giếng xem trời, không biết là trời to chừng nào. 
Đến khi tôi chứa bệnh này thấy các thày thuốc đều 
là đanh y của Ñgư viện, gần tới 10 người mà chẩn 
đoán bệnh với cách dùng thuốc mập mờ như thế, 
chẳng qua chỉ là hiểu biết cách thấy đâu chứa đấy, 
thực là đáng buồn, huống nứa là người khác ! Nhân 
tài thiên ha cũng lắm, ý giả nghề thuốc là khó 
chăng ? Hay tai các ông không chịu nghiên cứu ? 
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Từ đó, tôi xiết bao ngâm ngùi, lòng muốn về như 
tên bán. Khi trở về nơi ở cũ lại dứt chí chơi bời, đóng 
cứa học tập. Vì nghĩ rằng làm thuốc là cầm sinh mạng 
người ta, sống chết mất còn chỉ như trở bàn tay, thì 
hiểu biết của mình lại có thể không rộng rãi, đức hạnh 
của mình lại không đứng đắn được ư ? Còn những kẻ 
cả gan không thận trọng như vậy có gọi là thày thuốc 
được không 7 

17. Chứng khó đẻ. 

Một người ở cùng trại với tôi tên là Liên có vợ có 
thai được 5 tháng bị bệnh, chứng thấy hoặc nóng rét, 
hoặc ho, hoặc phù nề, hoặc đau bụng, hoặc lậu thai, 
hoặc thai động, hoặc đại tiểu tiên bế. Các chứng hư 
nảy sinh lung tung không kể hết được. 

Tôi thấy người này vốn là người yếu đuối, chữa 
phải nhằm vào căn bán. Nhà kia thấy bệnh lâu ngày 
công hiệu ít, thay đổi nhiêu thày nhưng bệnh ngày 
càng nặng, đã hơn một tháng bệnh chuyển nặng thêm. 
Nhà đó vội vàng lại mời tôi chứa. Lúc này ác chứng 
đã đủ, tôi không dám chữa nhứng chứng lặt vặt khác, 
chỉ chư trọng vào căn bản như sâm, kỳ, can khương, 
chích thảo để bồi bổ hậu thiên; cứu thuỷ bổ hoá, bổ 
âm bổ đương để bồi bổ tiên thiên. Ngày đêm thay đổi 
bổ tiếp. Chứa được 5, 6 tuần thì căn bản vững dần, 
các chứng khỏi hết. 

Bỗng một hôm phát sinh đau bụng, mới nửa ngày 
đã thấy vỡ đầu ối ra nhiều nước. Tôi căn đặn không 
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được răn và không được để cho bà đỡ xoa nắn trên 
bụng. Đồng thời cho uống thuốc bổ khí huyết như 
thường. Bụng cứ đau lải rải một ngày một đêm, thai 
không động đậy, bệnh nhân mỏi mệt, hơi thở yếu và hôn 
mê. Gia đình bệnh nhân nghe những ý kiến càn đở cho 
là thai đã hỏng rồi, đến xin tôi hạ để cứu lấy người mẹ. 
Tôi vội tới xem thấy mồi miệng và lưỡi sắc vẫn như 
thường, sáu bộ mạch Phù Hồng có lực, chỉ thường 
thường ợ hơi lạnh. Tôi đoán rằng sau khi ốm nặng, 
nguyên khí hư quá, không bao giờ khí huyết của mẹ 
hư mà thai lại được thịnh. Hơn nữa tình thế lúc này 
như kéo thuyền vượt cạn, chỉ nên tuấn bổ khí huyết, 
để làm thế tháo nước khơi bờ. Nhưng bổ khí huyết là 
giúp cho hậu thiên, mau sinh sao được. Chi bằng ta 
tìm ngay vào căn bản của khí huyết mới là đúng phép. 
Tôi liên dùng đại tễ Bát vị hoàn làm thang bội gia ngưu 
tất, sắc đặc và dùng sâm chưng cách thuỷ hoà vào uống 
hết một lần. Quả nhiên uống xong là đẻ. 

Bệnh án này tôi dùng thuốc bổ thủy hoả để làm thuốc 
thôi sinh, làm cho tình thân cả mẹ lẫn con được tiếp tục 
mà thai xoay chuyển tốt. Không thôi sinh mà thôi sinh, 
không cần ôn kinh khai ứ mà đường lối thông suốt. Thực 
là một cách chữa ở ngoài phép thường vậy. Nếu không 
bạo gan, không vứng lập trường mà nghe người xui g1ục 
thì giữ toàn được cả hai mạng thực cũng khó lắm ! 

Thày thuốc giữ tính mạng người, há lại không cẩn . 
thận sao ? 


tại 


PHẦN IV 
HOA ĐÀ CHỮA BỆNH BÍ TRUYỀN 


Dưới đây là các bệnh án uà các bài thuốc, cách chữa 
trị của tiên sinh Hoa Đà do Tôn Tử Mạc ghi lại. 


I.HOA ĐÀ LÂM CHỨNG BÍ TRUYỄN 

1. Chữa đầu đau mình nóng. ` : 

Ngoại thực ky tán, nội thực ky hạ. 

Người đời chữa bệnh nội thực, phần lớn dùng thuốc 
phát tán. Tán thì ngoại sẽ hư, phong hàn thừa cơ xâm 
nhập, đo đó bệnh sẽ nặng thêm. Người đời chữa bệnh 
nội thực, thường dùng thuốc hạ. Hạ thì nội sẽ hư, 
trường vị sẽ có hiện tượng khí xúc, tứ chi sẽ không 
được thư dãn. Hoa Đà tiên sinh chữa cho viền phủ lại 
Nghệ Tâm mắc chứng đầu đau thân nóng, đã dùng 
thuốc hạ, vì lẽ nó ngoại thực. Chữa cho Lý Diên cũng 
đầu đau người nóng, đã phát hãn (cho ra mô bôi), vì 
nó là nội thực. Như vậy là nắm được cái bí quyết ngoại 
thực thì ky phát tán, nội thực thì ky hạ. Nội thực thì 
thấp hoả xông lên trên, cũng như khi đất uất tụ - cần 
phải cho tán ổi. Ngoại thực thì uế tà giữ lại ở trong 
cũng như nước trong thung núi, cần phải tháo đi. 
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Người bị bệnh đầu đau người nóng, cũng như vậy, mà 
cách trị lại khác nhau, tuy là được phép tiên bí truyền, 
nhưng cũng là dựa theo đạo trời đất vậy. Tôi đã thử 
. nhiều lần, lần nào cũng kiến hiệu. 

2. Chữa chân tay mỏi, miệng khô. 

Cho ra mô hôi thì khói, không cho ra mồ hôi 
thì chết. 

Viên huyện lại Doãn Thế khổ vì nỗi tay chân mỏi, 
miệng khô, không muốn nghe tiếng người, tiểu tiện 
không lợi. Hoa Đà nói : “Thứ cho ăn thức ăn nóng, mồ 
hôi ra thì khỏi, nếu không ra mồ hôi, sau ba ngày sẽ 
chết”. Lập tức cho ăn thức ăn nóng mà mồ hôi không 
ra. Hoa Đà nói : “Tạng khi đã tuyệt ở trong, sẽ khóc 
mà chết”. Quả nhiên đúng vậy. Có lẽ Hoa Đà tiên 
sinh có căn cứ nên mới nói thế. Chân tay buồn mỗi, 
miệng khô, không muốn nghe tiếng người đó là chứng 
nhiệt. Thày thuốc gặp trường hợp ấy, quyết không 
dám nói đến chuyện ăn nóng. Phần lớn chủ trương 
dùng thuốc mát. Nhưng hễ dùng thuốc mát thì sẽ gây 
ra sự co kéo, cho nên không khóc lóc chảy nước mắt 
được. Vì tiên sinh cho dùng thức ăn nóng, nên mới có 
chuyện khóc. Xưa tôi đã gặp trường hợp này, thường 
dùng thuốc nóng (cho tán nhiệt ở ngoài), thấy mồ hôi 
rịn ra, mà khoẻ cho nên càng tín tiên sinh nói không 
sai. Thảm trách người đời chữa bệnh nay không thể 
quyết đoán khoẻ hay không khoẻ, chết hay không 
chết. Xem cách chứa của tiên sinh có thể biết nên 
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làm thế nào. 
3. Chữa đau răng. 


Nên tân tán, ky lương át (nên cho vị cay nóng đề 
phát tán, ky dùng thuốc mát để cản ngăn). 

Người đời truyền rằng Hoa Đà tiên sinh chứa đau 
răng như sau : một chén con hoa tiêu, tế tân, bạch chỉ 
và phòng phong, sắc đặc súc miệng sau canh ba, không 
Sợ răng đau, sâu phong hoá. Thực ra thì y thuật của 
tiên sinh tuy theo tiên dạy nhưng dùng thuốc là theo 
ý riêng của tiên sinh. Như nên cho tân tán mà ky lương 
át tức là bí quyết chứa các loại bệnh đau răng. Do 
đây mà biết rằng, chứa bệnh không nên câu nệ vào 
thuốc thang, thuốc thang có thể nguy tạo, có thể giả 
thác. Hơn nửa, nên xem bệnh nặng hay nhẹ, người hư 
hay thực, thời tiết lạnh hay nóng mà tăng giảm. Cho 
nên có khi bệnh giống nhau, thuốc giống nhau mà 
hiệu quả kháẻ nhau. Người làm thuốc từ đây biết châm 
chước định đoạt. 

4. Chưa thai chết. 

Chu sa, kê bạch, mật, nao sa, bột đương qui, các 
vị bằng nhau, uống với rượu, thai chết ra. 

Theo “Phổ tế phương”, Cam Lăng Tương phu nhân 
có mang 6 tháng, thấy đau bụng. Hoa Đà tiên sinh 
thăm mói : thai đã chết. Cho người đùng tay sờ biết 
được vị trí thai ở bên trái là trai, ở bên phải là gái. 
Người ta nói ớ bên trái, thế là do thuốc uống cho ra, 
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quả đúng là con trai, và khỏi ngay. Nhưng lúc đó dùng 
thuốc gì thì không nói rõ, không thể không nghỉ ngờ. 
Có thể tiên sinh giỏi về giải phẫu, đã giải phẫu lấy 
ra, không chỉ cậy thuốc, chỉ lấy thuốc hỗ trợ thôi. 
Nay xem sách này thì biết rằng tiên sinh vốn có thuốc 
thật. Vì vậy khảo cứu sách cổ để chứng thực. Tôi đã 
từng dùng phương thuốc này, nhiều lần có hiệu quả 
kỳ điệu. Người ta coi là thuốc tiên. 
5. Chữa mũi tên cắm vào xương. 


Theo sách “Tương Dương phủ chỉ", Quan Vú trấn 
thủ Tương Dương, chống Tảo Nhân trúng tên lạc, mũi 
tên đâm vào xương. Hoa tiên sinh đã chứa cho Quan 
Vũ bằng cách cao xương, khử độc cho xuất huyết, xếp 
lại gân, vết thương đã lành. Nếu trị độc mà không 
dám cạo thì độc sẽ lây lan, thấy gân không đám xếp 
lại có thể làm cho gân co rút thì tai hại sẽ rất lớn. 
Người làm nghệ thuốc phải học thuộc hai câu này, 
đừng thấy trật gân lòi xương mà sợ, Chỉ cần cao, xếp 
đúng phép, sẽ không khó thấy hiệu quả kỳ điệu, mà 
người bệnh cũng đừng thấy nói phải cạo xương sửa 
gân mà hốt hoảng. 

6. Chữa thấp trọc thương thăng. 

Có người khổ vì hoa mắt, đầu không cất lên được, 
mắt không nhìn được, đã có đến một năm. Tiên sinh 
thăm rồi cho cởi hết quần áo treo ngược lên, cho đầu 
cách mặt đất một hai tác, dùng vải ướt xoa người, cho 
chạy quanh, chờ cho thấy các mạch đều ra hết ngủ 
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sắc, rồi cho mấy đệ tứ dùng dao cắt mạch, cho máu 
ngú sắc ra hết, thấy máu đó ra thì hạ xuống. Dùng 
cao xoa, đắp kín chăn, mồ hôi ra bốn phía, cho uống 
đình lịch, khuyển huyết tán thì khỏi ngay. Đây là phép 
chữa nghịch. 

7, Chữa hàn nhiệt. 

Có người đàn bà bệnh hàng năm, người ta gọi là 
bệnh hàn nhiệt giao chú. Trong tháng 11 giữa mùa 
đông, tiên sinh cho ngêi trong máng đá, dùng nước 
lạnh mà đội, nói là phải dội trăm lần. Mới dội được 
bảy tám lần thì run muốn chết, người dội cũng sợ, 
muốn thôi. Tiên sinh bảo phải dội đủ số, đến tám mươi 
lượt thì khí nóng bốc lên ngùn ngụt cao hai ba thước. 
Dội đủ trăm lần thì cho đốt lửa cho ấm giường, đắp 
chăn đày, hồi lâu mỏ hôi túa ra, dùng phấn thấm mô 
hôi thì khỏi. Tắm lạnh sẽ tạo ra sức phản kích, lức 
đầu cực lạnh, sau cực nóng, đủ để làm trong sạch mao 
quản, ra hết tà độc. Có trường hợp kinh lạc, đa bắp bị 
hàn thấp phong bế, không thể ra mồ hôi được thì tắm 
lạnh là kiến hiệu nhất. Tôi vốn béo, xưa nay chưa 
uống thuốc phát biểu, khó chịu thì tắm nước lạnh, 
tắm xong thì thấy da thịt thông thoáng, tỉnh thần sảng 
khoái, mới tin rằng phương thuốc trên không lừa ai. 
Có điều Ìà người cơ thể yếu không nên mù quáng dùng 
phương pháp này, có thể có hại. bại nứa, sau khi tắm 
lạnh, phải dùng khăn khô mềm mà lau kĩ. Điều này 
không thể không xét ký. 
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8. Chứa bung đau tỳ thối. 

Vật sinh từ đất, đất khô thì vật héo, có thể đào 
đất mà làm nhuần. Theo đây có thể chữa tỳ. 

Có một người bụng đau như cắt trong hơn mười 
ngày, râu mày rụng sạch. Tiên sinh thăm rồi nói : 
“Ty thối một nửa rồi, phải mổ bụng để rửa cắt”. Tức 
thì cho uống thuốc đặt nằm, mổ bụng xem tỳ, tỳ thối 
rửa một nửa, cắt bô thịt thối, bôi thuốc cao, cho uống 
thuốc qua trăm ngày thì bình phục. 

9. Chứa bệnh chân. 

Một người chân què không đi được. Tiên sinh thăm 
mạch rồi hiển cho cởi áo, điểm mấy chục điểm trên 
lưng, cách nhau từ một tấc đến năm tấc, tả thuận 
không chống được, nói cứu các huyệt thất tráng này, 
vết bổng cứu lành thì đi được. Về sau cứu khỏi rêi, 
các huyệt cứu chạy đài hai bên lưng trên dưới cách 
nhau một tấc thẳng tắp đều đặn như kéo đây mực. 

Tiên sinh coi tứ ngôn là chú yếu, biết thuốc có 
chửa không đủ, thì thay bằng cách cứu. Người ta bảo 
rằng cứu không khó, tìm được huyệt mới khó. Tôi cho 
rằng tìm huyệt chưa phải khó, vì có hình vẽ mà theo, 
các bộ vị trên người ta có thể kê cứu được. Chỉ có 
điều nên cứu hay không nên cứu, cứu bất đầu từ đâu, 
chấm dứt ở đâu, có gan, có hiểu biết mới thật là khó. 
Tiên sinh nổi tiếng đời sau chính ở hiểu biết đó. 

10. Chữa độc rượu. 


Rượu lên men làm thương tổn lá phổi, làm hại ruột 
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và dạ dày. Chỉ có cát hoa là giải được. Ký Độc Nghiêm 
Tân cùng ngồi với mấy người, vừa hay tiền sinh đến. 
Tiên sinh bảo Nghiêm Tân : “Ông trong người có được 
khoẻ không ?”. Tân nói : “Không có gì khác”. Tiên 
sinh nói : “Ông có bệnh gấp có thể thấy rõ trên mặt, 
đừng uống nhiều, uống nhiều thì không chứa được”. 
Rồi đưa bột cát hoa cho, bảo uống. ÄNghiêm Tân không 
tin, lại uống rượu. Khi về, đi được mấy dặm thì hoa 
mắt ngã từ trên xe xuống. Người ta đìu dậy, chở về 
nhà, qua một đêm thì chết. 

11. Chữa vị quản. 

Đốc Bưu Tử Nghị mắc bệnh, tiền sinh đến thăm. 
Từ Nghỉ bảo với tiên sinh : “Hôm qua bảo viên y lại là 
Lưu Tôi châm vị quản, châm xong thì ho khổ ho sở, 
muốn nằm không yên”. Tiền sinh nói : “Châm không 
được vị quần mà châm nhầm gan, ăn uống sẽ ngày 
càng giảm, năm ngày không cứu được”. Quả đúng như 
lời tiên sinh. 

Người ta nói ho là do phổi, không biết rằng gió 
gan nổi lên làm cho phổi không được khoan thư, cũng 
đủ gây ho, như người ta nói mộc làm tổn kim. Người 
ta nói giảm ăn là do vị, không biết rằng can khi đi 
xuống dưới làm cho vị chướng, không thể ăn được, 
như người ta nói mộc khắc thổ. Người ta nói không 
ngủ được là đo thận, không biết rằng gan là bể máu, 
gan có hệnh thì huyết, hư, thế tất khó ngủ yên, tức là 
mộc làm hao thuỷ như người ta nói. Vị thuộc thổ. Số 
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của đất là năm, số năm là số tận cùng của đất, tận 
cùng mà không thể trở lại từ đầu, cho nên năm ngày 
thì không thể cứu được. 

12. Chữa trẻ con ỉa chảy. 


Phàm trẻ thơ khóc, cho bú thì thôi. Sữa hàn thì vị 
không khoan thư, khí đã vào loại hư bại, không thể 
thổ ở trên thì phải lợi ở dưới. Đông Dương Trần Tự 
Sơn có đứa em trai nhỏ hai tuổi, bị bệnh ia chảy, 
thường khóc trước, ngày cảng yếu. Đem hỏi tiên sinh, 
tiên sinh nói : “Mẹ cháu có mang, đương khí phải nuôi 
bền trong, trong sửa hư hàn, cháu bị cảm hàn của mẹ 
cháu. Cách chứa nên chứa cho mẹ thì cháu sẽ khỏi”. 
Rồi cho mẹ uống tứ vật thang, mười ngày thì thôi. 

Tư vật thang là phương thuốc quan trọng của đàn 
bà, có tác dụng hoạt huyết thông kinh. Hoa Đà đã 
dùng phép đó để chứa bệnh, tức là “con có bệnh thì 
chữa cho mẹ” như người ta nói. Phàm trẻ thơ ốm thì 
mẹ uống thuốc, thuốc phải dùng phụ khoa. Phép chữa 
bắt đầu từ đây (chữa ỉa chảy không phải là lị, bài tứ 
vật phải gia phụ tứ, nhục quế. “Con có bệnh thì chữa 
mẹ” là một ý hay. Sách nhi khoa để xướng phương 
pháp này là bắt đầu từ Hoa Đài). 

13. Chữa bọ cạp cắn. 

Tính của nước là dãn trương, độc sẽ tự tan. 

Bành Thành phu nhân đang đêm ởi ngoài, bị bọ 
cạp cắn vào tay, nên đau không chịu được. Tiên sinh 
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cho để nước ấm cạnh lửa, ngâm tay vào trong đó, kết 
quả ngủ được. Phải cho người thay nước mấy lần, 
không cho nước nguội lạnh. Đến sáng ngày thì khỏi. 

Người ta bị ong chích, sâu bọ độc cắn thường dùng 
bạch phàn, hùng hoàng, đầu thơm và các loại thuốc 
thảo mộc để bôi mà không mấy hiệu nghiệm, dễ bị 
sưng tấy, đau đớn. Xưa nay chưa ai biết cho ngâm vào 
nước nóng, cho dù biết ngâm nước nóng thì cũng 
không biết thay nước để gia cho nóng, nên cũng vô 
biệu. Nay xem phép của tiên sinh, vửa giản đơn dễ 
đàng, lại có hiệu quả nhanh. Mới hay thuốc là phải 
biết thông biến, trị phải đúng chứng. 

14. Chữa cấp chứng của Hoa Đà. 

Không thể trông dùng phương gì. 

Quận lại Mai Bình, vì ốm phải tử chức, về nhà. 
Nhà ở Quảng Lăng, đi chưa được hai trăm đặm thì 
nghỉ lại ở nhà một người quen. Hôm đó vừa khéo tiên 
sinh đến nhà chủ để nghĩ đêm. Người chủ bảo tiên 
sinh thăm bệnh cho Mai Bình. Tiên sinh thoạt nhìn 
thì nói với Mai Bình : “Ông mà sớm gặp tôi thì không 
đến nỗi này. Nay bệnh đã kết, không làm gì được nữa, 
về nhanh thì còn có thể gặp gia đình, về nhà rồi còn 
có thể nấn ná được năm ngày nửa”. Mai Bình nghe 
theo, quả như lời tiên sinh đã nói. 

Phàm pgười ta có bệnh ở trong thì trước phải thể 
hiện ra ngoài, vì thế xem bệnh phải coi Lrêng là yếu 
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nghĩa số một. Biển Thước nổi tiếng là ở chỗ giối nhìn 
mà biết bệnh. Tiên sinh trông sắc mặt của Mai Bình 
mà biết chắc sẽ chết. Dù có bản lĩnh, cứng do có thể 
quyết đoán. Thày thuốc nhiễu người không hiếu nghia 
đó, chỉ cây thăm mạch, coi đó là kim chỉ nam, cho nên 
người bệnh sắp chết mà vẫn còn chọn phương thuốc. 
Tôi thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Than ôi 
15. Chữa đầu phong. 

Mật mà lạnh, khó kiến hiệu (ý nói không tin tưởng 
ở thày, ở thuốc thì khó có hiệu quả). 

Quách Ngọc đời Hán từng nói : “Người tôn quí 
ngồi trên cao mà trông xuống thần tứ, kẻ thần tử 
mang lòng sợ hãi mà hầu hạ bề trên. Chứa khỏi bệnh 
trong trường hợp này có bốn điều khó. Người tôn quí 
theo ý mình mà không tin tưởng kẻ dưới, đó là cái 
khó thứ nhất. Giữ mình không thận trọng, đó là điều 
khó thứ hai. Cốt tiết không khoẻ, không thể điều 
khiển được thuốc, đó là điều khó thứ ba. Thích nhàn 
đật ghét nhọc mệt, đó là cái khó thứ tư. Kim thì có 
phân tấc, thời gian có giới hạn. Thêm vào đó là sự sợ 
hãi, cộng với sự cần thận đến rụt rè. Lòng Ìo cho chức 
phận thần tử còn chưa hết, còn đâu chư ý vào bệnh 
tật. Đó là lý đo không khỏi”. Không biết rằng trong 
sách thuốc mà tiên sinh có được đã có câu nó! đó. Vì 
vậy, tiên sinh chứa bệnh đầu phong cho Tào Tháo 
chưa khói, Tào Tháo nói : “Hoa Đà có thể chữa khỏi. 
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Tèn tiểu nhân này cố tình nuôi bệnh cho ta để đề cao 
mình. Nhưng ta không giết tên này, thì cuối cùng nó 
cũng không đứt hết căn nguyên bệnh này cho ta”. Câu 
nói này của Tào Tháo, đại ý là điều mà họ Quách äã 
nói : “Kẻ tôn quí ngồi trên cao mà nhìn xuống thần 
tử”. Tiên sinh sở di không chữa tiệt nọc được, hai câu 
sách thuốc đã ghi nói đủ rồi. 

16. Chứa huyết tụ. 

Máu đen tụ, giận dứ khỏi. 

Huyết tụ ở thượng tiên, không phải có thể mổ mà 
đưa ra. Chỉ có cơn thịnh nộ thì sức cổ động của gan 
tăng đủ, huyết tụ tự tan. Đi lên trên thì sẽ thổ, đó là 
lẽ tất nhiên. Tiên sinh đã dựa vào điều này là chứa 
bệnh cho thái thứ quận vìcho rằng làm cho ông ta 
nổi giận thì sẽ đỡ, bèn nhận nhiều tiền mà không ra 
sức chứa. Chẳng bao lâu bỏ đi, viết thư trách mắng 
ông ta. Quận thú quả nhiên nổi cơn thịnh nộ, cho 
người đuổi bắt để giết, đuổi không được, giận quá, 
nôn ra mấy thưng máu đen mà khỏi. 

17. Chửa bệnh nặng. 

Nói rõ thọ yếu rối mới chữa, thì không oán là chết oan. 

Thày thuốc gặp bệnh, trước hết phải xem người 
đó có thể chết hay không, nếu cứ cho đơn bốc thuốc, 
thì đủ thuốc vô hại đến khi chết sẻ đổ lỗi cho thày, 
dù có một trăm miệng cúng khó mà cãi lại. Cho nên 
chứa bệnh trước hết, phải tình tường, nghĩa là phải 
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nhìn đúng. Tiên sinh gặp người bệnh có thể nhìn mà 
biết người đó thọ yếu thế nào. Đây không phải là tiên 
truyền, mà chỉ vì đã lâm chứng nhiều mà quen thôi. 
Đã từng có người ốm đến xin tiên sinh chữa. Tiên 
sinh nói : “Bệnh ngài đã ăn sâu, nên mổ tạng phủ, 
chứa thì có thể khỏi. Nhưng ngài chỉ còn sống được 
không quá mười năm, bệnh không thể giết được”. 
Người bệnh không chịu được khổ, ắt muốn chứa bệnh. 
Tiên sinh Hẻn làm phẫu thuật, bệnh khỏi ngay. Mười 
năm sau thì chết. 

18. Chữa mụn nhọt ở bên trong phủ tạng. 

Vật tanh thành sâu, lấy ra rồi vẫn còn tiểm phục. 

Lấy cá tanh giã nhỏ trộn với đường và bột, chôn 
xuống đất, qua một đêm sẽ thành sâu như con giun. 
Người nuôi gà đã dùng cách này để tạo thức án cho 
gà, nhanh và nhiều hơn gây các giống sâu khác. Đại 
để là đạo trời vốn sinh ra vật không ngừng, dùng sinh 
vật để tạo ra sinh vật, đứng là không đẻ mà tự sinh 
ra. Thái thú Quảng Lăng là Trần Đăng bông trong 
ngực buồn bực, mặt đỏ không ăn được. Tiên sinh bất 
mạch nói : “Trong dạ dày sứ quân có con sâu, sắp 
thành nội thư, do vật tanh sinh ra”. Tiên sinh làm 
cho hai thưng thuốc chén để uống. Uống lần thư hai 
thì uống xong được một lát, nôn thốc ra, trong đó có 
một con sâu đầu đô, có thể bò được, một nưa mình 
sâu vẫn còn là gỏi cá. Thế là những chứng kia khỏi 
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ngay. Tiên sinh nói : “Bệnh này sẽ còn phát ba lần, vì 
trong bụng vẫn còn di chứng của nó, giống nó khó mà 
diệt hết, gặp thây thuốc giỏi thì chứa được”. Đến kì 
sau quả nhiên bệnh tái phát. Không may lúc đó Hoa 
Đà đi vắng. Trần Đăng chết. 

19. Trị đẻ khó. 

Sản thì lấy huyết làm chủ sứ, huyết thiếu thì khó 
đẻ, phải hỗ trợ. 

Vợ Lý tướng quân ốm, mời tiên sinh xem mạch 
cứu chửa. Tiên sinh nói : “Động thai nhưng thai chưa 
ra”. Lý tướng quân nói gần đây có động thai nhưng 
thai đã ra rồi. Tiên sinh nói : “Theo mạch thì thai 
chưa ra”. Lý tướng quân không tin. Qua một ngày thì 
đỡ. Ba tháng san lại động, lại mời tiên sinh. Tiên sinh 
nói : “Mạch như trước, là song thai. Đứa ra trước mất 
nhiều máu nẽn đứa sau không ra được, thai chết rồi, 
huyết mạch không hồi phục, nhất đính là bám vào 
xương sống mẹ”. Rỏi dùng phép châm kết hợp cho 
uống thuốc chín. Quả nhiên ra một thai chết, đã rõ 
hình người, nhưng đã tím đen đi rồi. 

20. Chứa ho. 

Quân lại Lý Thành khổ vì ho, đêm ngày không yên 
được. Tiên sinh thăm nó: là có ung trong ruột, cho 
thuốc tán hai tễ, bảo uống. uống xong nôn ra hơn hai 
cốc máu mú, bệnh dần dần khỏi. Tiên sinh nói : “Mười 
tám năm sau, bệnh sẽ tái phát, nếu không gặp thuốc 
thì không chữa được”. Tiên sính lại cho thuốc tán, 
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bảo cất giữ cần thận. Sau đó năm sáu năm sau trong 
làng có người mắc bệnh giống như bệnh Lý Thành, 
đến gặp Thành xin thuốc, Thành thương tình đem 
cho, rôi đến đất Tiêu (quê Hoa Đà) gặp tiên sinh xin 
thuốc khác, vừa gặp lúc tiên sinh bị bất, ý không nỡ 
nói. Mười tám năm sau, bệnh Lý Thành tái phát, vì 
không thuốc đành chịư chết. 

Phối cùng với đại trường là biểu lý, phổi có bệnh 
thì đại trường thiếu lực, do đó đại tiện không lợi. 
Hoặc sau khi đại tiện, mât sức, không cầm được trên 
nên dưới không ứng được. Nếu đại trường có bệnh 
thì sức phổi bị cản trở, cho nên khí không thư đãn, có 
thể ho nhiều hơn. Cây không khoẻ thì cành cứng yếu. 
Tiên sinh chữa ho mà dùng thuốc thổ vì biết có mủ 
độc xâm nhập vào tấu lý. Nhìn có về lạ, thật ra thì 
không lạ. „ 

21, Chữa các bệnh về mạch máu. 

Thân có thể làm mạch hoạt, cần gì đến thuốc. 

Tiên sinh từng nói với học trò là Ngô Phổ răng : 
“Thân thể người ta muốn được lao động, nhưng không 
nên quá độ, vận động thì cốc khí được tiêu hoá, huyết 
mạch được lưu thông, bệnh không sinh ra được. Nước 
chảy không ngừng, cổt cửa không mọt” như thường 
nói là vậy. Cho nên đời xưa lấy cổ gâu cổ diều để 
khơi đẫn, nó vươn người vặn lưng, vận động các khớp 
xương để mong không già. Ta có một phép, gọi la tro 
chơi ngủ cầm : một là hổ, hai là hươu, ba là gấu. bốn 
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là vượn, năm là chim, cùng là để chứa bệnh lại để cho 
luyện cho nhanh chân, lấy đó làm cái khơi dẫn. Nếu 
trong mình có chỗ không được thư đãn thì chơi trò 
ngủ cầm cho toát mồ hôi ra, sau đó xoa phấn thì người 
sẽ nhẹ nhõm mà lai muốn ăn”. Ñgô Phổ theo lời dạy, 
sống đến 90 tuổi mà tai tỏ, mắt sáng, răng vẫn chặt. 
(Tình Sơn chư : trò ngũ cầm thực hành nay có lẽ là do 
Ngô Phổ truyền). 

22. Chữa các bệnh lưng, bụng. 

Thế gian truyền tụng Phần Ông giỏi châm, đã soạn 
“Châm kinh”. Học trò là Trình Cao nài nỉ hàng năm 
Phần Ông mới truyền cho. Quách Ngọc thờ Trình Cao 
làm thày, cũng nổi tiếng về châm, chỉ có điều là chữa 
cho người quyền quí thì có thày thuốc không khỏi. 
Hoà đế hỏi căn nguyên thì Trình Cao trả lời rằng : 
Tấu lý rất là nhỏ, phải tuỷỳ khí mà phải rất khó, việc 
dùng kim chích đá nhề, chỉ tỉ tỉ là sai, phải đồn hết 
thần khí vào đôi tay, có thể hiểu được mà không thể 
nói ra được”. Lại nói : “Kim có phân tấc, thời gian có 
hạn độ, từ đó đã thấy việc châm khó đến đâu”. Không 
biết rằng tiên sinh còn tài giỏi hơn. Học trò là Phàn 
A ở Bành Thành cũng giỏi châm. Các thày thuốc đều 
nói lưng ngực, tạng phủ không thể châm liễu, kim châm 
vào không được sâu quá 4 phân, thế mà Phản A châm 
vào lưng sàu đến một hai tấc, châm ngực, tạng còn sâu 
đến năm sáu tấc mà bênh đều khoẻ. Từ đây có thể thấy 
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thuật châm cúa tiên sinh còn hơn xa Phần Ông. 

23. Chứa ung nhọt ở tạng phủ. 

Thuốc dùng ma phí, tạng phủ cắt được, đã cắt ra 
rồi, không khó khâu ghép. 

Ung nhọt phát ra ở tạng phú, dùng thuốc, dùng 
kim đều không được. Tiên sinh chứa loại hiểm chứng 
này bằng cách cho uống ma phí tán (thuốc tê, mê) 
làm cho hôn mê bất tỉnh, dùng đao mổ lưng, phanh 
bụng, cắt bỏ chỗ tích tụ. Nếu ở trường vị thì sau khi 
cắt mổ, tẩy rửa, cắt bỏ phần bệnh rồi lại khâu kín lại, 
năm sáu ngày thì vết thương lành, hơn tháng thì bình 
phục. 

24. Chứa tóc bạc 

Uống địa tiết, đầu không bạc. 

Phan A theo Hoa Đà xin thuốc để có thể ăn uống 
nhiều hơn người. Tiên sinh cho bài “Tất điệp thanh 
miến tán”. Vụn tất điệp một đấu, thanh miến 14 
lượng. Lấy thuốc này dẫn, nói rằng uống lâu có thể. 
khử tam trùng, lợi ngũ tạng, đầu không trọc. Phản A 
nghe theo, sống đến hơn trăm tuổi. 

“Tât điệp” có người nói là lá cây sơn, nhiều đầu. 
Có người nói tức là “hoàng kỉ”, đại bổ khí. “Thanh 
miến” còn có tên là “địa tiết”, lại có tên là “hoàng 
chỉ”, tức là thục địa ngày nay. Thuốc này chủ yếu là 
lý ổn ngủ tạng, bôi bổ sinh khí. Laíc đầu Phàn Á giữ 
kín, sau vị say rượu đã tiết lộ ra, do đó bài thuốc 
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được lưu truyền hậu thế (Tịnh Sơn chú : Thanh miến 
tất điệp, sách vở chưa giải thích. Chú này tuy chưa 
đủ rõ, nhưng cúng cho manh mối để tra =ứu, có thể làm 
tài liệu tham khảo để nghiên cứu học thuật Hoa Đà). 


II. HOA ĐÀ THÂN PHƯƠNG BÍ TRUYỀN 

1. Ma phí tán thần phương. 

Chuyên chữa chứng kết tụ trong bụng, phải dùng 
dao mổ bụng, cắt bỏ khối kết tụ. Hoặc sinh sâu trong 
não, phải bổ đầu ra mà cắt bỏ sâu thì bệnh đầu phong 
sẽ khỏi. Uống phương này thì sẽ bị mê, bất tỉnh nhân 
sự, tha hồ mổ cắt, không đau ngưa gì. Bài thuốc như 
sau: 


Dương trịch trục 3 đồng cân; 

Rễ cây hoa nhài 1 đồng cân; 

Đương qui 1 lượng: 

Xương bồ 8 phân; 

Sắc uống một bát. 

2. Quỳnh tô tán thần phương. 

Đây là bài thuốc gây tê khi cần phải mổ xế ung 
nhọt để người bệnh khỏi đau đớn. 

Thiểm tô 1 đồng cân; 

Bán hạ 6 phân; 

Dương trịch trục 6 phân; 

Hồ tiêu 1 đồng 8 phân; 
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Xuyên ô 1 đồng 8 phân, 

Xuyên tiêu 1 đồng 8 phân; 

Tất bát 2 đồng cân; 

Tất cả tán bột, mỗi lần uống nửa phân với rượu 
lâu năm. Nếu muốn mổ lớn, thêm men rượu trăng 
một viên. : 

3. Chỉnh cốt ma được thần phương. 

Thuốc này dùng gây tế để lấy đầu mũi tên. 

Xuyên ô, thảo ö, hó gia Lử, dương trịch trục, ma 
hoàng, khương hoàng. Các loại bằng nhau, nghiền 
thành bột, uống với nước trà hoặc rượu tuy ý. Dùng 
nước cam thảo để giải. 

4. Ngoại phu ma được thần phương. 

Thuốc này bôi ngoài để gây tê khi cần cắt mổ, 
tránh đau. , 

Xuyên ô tiêm, thảo ô tiêm, sinh nam tỉnh, sinh 
bán hạ mỗi loại 5 đồng cân, hồ tiêu 1 lượng, thiểm tô 
4 đồng, tất bát 5 đồng cân, tế tân 4 đẳng cân. Tất cả 
nghiền thành bột, hoà vào rượu nóng để bôi. 

5. Giải ma dược thần phương. 

Sau khi dùng thuốc, ba ngày sau đổi gia, mọi 
chứng đã bình phục, phải dùng thuốc giải cho tỉnh : 

Nhân sâm 5 đồng cân, 

Đỉnh cam thảo 3 đồng cân; 

Trần bì 5 phân; 
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Bán hạ 1 đồng cân; 

Bạch vi 1 đồng cân; 

Xương bồ 5 phân; 

Phục linh ã đồng cân. 

Sắc với nước lấy một bát, uống tỉnh ngay. 

6. Thần cao. 

Da thịt thối nát, muốn khử bỏ thịt thối, ra thịt 
mới, thì sau khi cắt mổ phải bôi cao này. 

Nhủũ hương, một dược, huyết kiệt, nhỉ trà, tam 
thất.mỗi vị đều 2 đồng cân. 

Băng phiến 1 đồng cân, xạ hương 2 phân. 

Nhiệt thì gia hoàng liên 1 đồng, thối thì gia khinh 
phấn 1 đồng, có hoả thì gia đoàn long cốt 1 đồng, 
muốn mau kín miệng thì gia trân châu 1 lượng hoặc 
gìa giải hoảng 2 đồng (cua hấp chín, lấy gạch vàng, 
phơi khô). 

Tất cả nghiên bột, trộn đều. 

Hoặc lấy 7 vị trên gia mỡ lợn nửa cân, sáp ong 
một lạng, hơ nóng lên, trát vào giấy bản, dán vào chỗ 
ung nhọt lở loét. Nếu là vết thương bị đánh thì phải 
tăng tam thất lên gấp đôi. 

7. Tiếp cốt thần phương. 

Thuốc này chuyên chứa bị ngã, bị đánh gãy xương. 
Trước hết phải nối ghép cẩn thận ngay ngắn, dùng 
thanh gỗ sam cố định chắc chấn. Bất kể người bệnh 
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đau đớn thế nào cũng phải chắp nối cho đúng. Sau đó 
dùng thuốc này, nhiều nhất chỉ dùng hai lần, không 
cần dùng lần thứ ba. Thuốc này, theo được tính, có 
tác dụng trục tứ, hoạt huyết, chỉ thống, hiệu quả nhanh 
chóng. 

Dương trịch trục 3 đồng; Sao đại hoàng 3 đồng 

Đương qui 3 đồng; Thược được 3 đông; 

Đan bì 2 đồng; Sinh địa 5 đồng. 

Thổ cẩu 10 con, giã nát; Thổ sắt 30 con, giã nát. 

Hồng hoa 3 đồng. 

Trước hết sắc thuốc bằng rượu, sau gia bột đồng 
tự nhiên 1 đồng cân, uống nóng. 

8. Dự phong thần phương. 

Thuốc này có thể dùng cho loại gió bốn mùa. 

Phòng phong, khương hoạt, ngủ gia bì, thược dược, 
nhân sâm, đan sâm, ý dĩ nhân, huyền sâm, mạch môn 
đông (bỏ lõi), can địa hoàng, đại hoàng, thanh mộc hương, 
mỗi loại 6 phân. 

Tùng tử nhân, từ thạch, mỗi loại 8 phân. 

Tân lang tử 1 đồng, chỉ thực (nướng); xgưu tất, phục 
thần, quế tâm, mỗi loại 8 phân. 

Tất cả nghiền thành bột, hoà mật vo viên to bằng 
hạt ngô đồng, uống với rượu 15 viên, ngày 2 lần, đần 
dân tăng lên đến 30 viên. Riêng thịt lợn, cá, tôi, hành 
sống, đấm. 
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9. Thông tiện thần phương. 

Bệnh lâu ngày, cả tháng không đại tiện, đừng hoảng 
hốt. Chỉ cân bổ chân âm, làm cho tỉnh đủ sính huyết, 
huyết đủ thì trường nhuận, đại tiện sẽ thông. 

Thục địa, huyền sâm, đương qui môi loại 1 lượng. 

Xuyên khung 5 đồng, hoả ma nhân 1 đồng. 

Đại hoàng 1 đồng, đào nhân 10 hạt. 

Hồng hoa 3 đồng, mật 1 bát, hoà nước sắc uống. 

(Bài này rất hữu hiệu, bổ tỉnh huyết, sinh tân địch, 
ắt phải nhuận trường, thông tiện). 

10. Quán trường thần phương. 

Đại tiện bế kết, thường dùng thuốc hạ. Nhưng dùng 
nhiều gây quen thuốc, dùng kết. hợp bài này. 

Một cái mật lợn, lấy nước mật pha vào ít đấm, 
dùng một ống trúc 3, 4 tấc cho một nửa vào cốc đạo 
(lỗ đít), rót nước trên vào, khoảng sau một bửa cơm 
thì thông tiện. Lại lấy hoa tiêu, đậu khấu sắc với nước. 
Dùng nước rễ cây sư, dầu vừng, cam điện, ba vị hoà 
với nhau rót vào cũng được. Lại có thể dùng đào bạch 
bì, khổ sâm, ngải, đại táo sắc mà thông củng được. 
Thuốc này kiêm chửa cam lợi và sinh nhọt. độc. Cần 
chú ý là thuôc phải hơi ấm, đừng nóng quá, nguội 
quá. (Từ hai nghìn năm trước Hoa Đà đã phát mình 
ra phép rửa ruột. lại còn biết cho thuốc vào hậu môn 
để chữa bệnh !. 
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11. Lợi tiểu tiện thần phương. 

Thuốc lợi tiểu thường dùng là xa tiền, trach tả 
v.v... nhưng hiệu quả chậm, yếu, không bằng dùng 
thám niệu quần. 

Dùng phần đầu nhọn của lá hành cho vào ống ngọc 
hành (đương vật), sâu khoảng ba tấc, dùng miệng thổi 
nhẹ, tiểu tiện sẽ thông. Lại dùng muối bột cho vào 
hành mà thối, cho muối bột vào ống ngọc hành cũng 
thông. Hoặc là lấy một cái bong bóng lợn, ở cuống vòi 
buộc vào một cái ống lông ngỗng, thổi cho căng tròn 
lên, buộc chặt đầu trên, cho đầu nhọn ống lông ngỗng 
vào mã khẩu (miệng ống ngọc hành), dùng tay ép bong 
bóng lợn, cốt làm cho khí từ bong bóng lợn thấu vào 
đến bàng quang, nước tiểu sẽ thông. 

12. Phép thần xoa bóp. 

Chân tay, tạng phủ người bị ứ tác không thông dễ 
thành tám loại bệnh : một là phong, hai là hàn, ba là 
thứ, bốn là thấp, năm là đói, sáu là no, bảy là mệt, tám 
là dật (nhàn đật). Các chứng này khi chưa thành bệnh, 
phải dẫn cho thông, làm cho cơ thể vững chắc, tà độc 
bên ngoài không thể xâm hại được. Khi đã trót cảm bệnh 
thì phải xem bệnh ở cơ quan bộ vi nào, theo tấu lý, dùng 
tay xoa bóp cho tan ổi, hiện quả của nó nhanh chóng 
hơn dùng thuốc thang, thuốc nước, thuốc viên, thuốc 
tán. Cách làm như sau : 


1. Hai tay xoa vào nhau như rửa tay. 
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2. Hai tay xát nhẹ vào nhau, lật úp vào ngực. 

3. Hai tay bóp nhau và ấn mông, trái phải như nhau. 

4. Tay như kéo đây cung nặng, trái phải như nhau. 

5. Hai tay bóp mông, từ từ xoay mình, trái phải 
như nhau. 

6. Nắm tay đập về phía trước, trái phải như nhau. 

7. Nắm tay đánh ngược về phía sau. Đây là phép mở 
ngực, trái phải như nhau. 

8. Như ném đá, trái phải như nhau. 

9. Lật tay đập lưng, trái phải như nhau. 

10. Hai tay chống đất, co mình cuộn xương sống, 
hướng lên ba cái. 

11. Hai tay ôm đầu, xoay chuyển trên mông. Đây là 
rút sườn. 

12. Ngôi xếp bằng, nghiêng mình lệch về một phía 
như đẩy vật nặng, trái phải như nhau. 

18. Ngồi bằng duõi ha1 chân, một chân đá mạnh lên, 
trái phải như nhau. 


14. Hai tay chống đất ngoái nhìn lại, như hổ nhìn, 
trái phải như nhau. 


15. Đứng trên đất uốn trái mình ba lần. 


16. Hai tay đan chặt vào nhau, dùng chân đạp tay. 
Trái phải như nhau. 


17. Đứng dây chân đạp không trước, sau, trái phải 
như nhau. 
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18. Ngồi bằng đuỗi hai chân, dùng tay ấn đè chân 
duỗi, trái phải như nhau. 

Mười tám động tác trên, bất phân già trẻ, mỗi ngày 
làm ba lần, sau một tháng sẽ khoẻ mạnh. 

13. Mạn ứng viên thần phương. 

Phương thuốc này công dụng rất lớn, có thể trị 
nhiều bệnh. Như gặp kết hung thì uống 7 viên với 
nước xì dầu. Chưa chuyển thì uống lần thứ hai. Bệnh 
thúy khí phù thững toàn thân, uống ð viên với thang 
phục linh. Bệnh nấc, uống 3 viên với thang đỉnh 
hương. Vì tích thành lao, uống hai viên với thang niết 
giáp. Mọi chứng đau bụng, uống 7 viên với thang đấm. 
Bệnh đau bung đột ngột uống 3 viên với thang hồi 
hương. Đại tiểu tiện không thông uống 5 viên với thang 
mật. Đau tim, uống 5 viên với thang thù du. Ngất đột 
ngột, uống 7 viên với:nước tiểu. Bạch l¡, uống ] viên 
với thang cân khương. Xích lị uống 1 viên với thang 
cam thảo. Nôn vì lạnh đạ dày uống 2 viên với thang 
hồi hương. 


Cam toa! 3 lượng; nguyên hoa 3 lượng; đại kích 2 
lượng; ba đậu (bỏ vỏ) 2 lượng; can tất 2 lượng, táo 
giác 7 quả (bỏ vỏ), đại hoàng (nướng) 3 lượng; tam 
lăng 3 lượng: 

Bồng nga 2 lượng; tân lang 1 lượng; 

Mộc thông 1 lượng; đương qui 5 lượng; 

Lôi hoàn 1 lượng; hắc khiên ngưu 5 lượng: 
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Tang bạch bì 2 lượng; ngũ linh chì 2 lượng; 

Nao sa 3 lượng; kha tứ (bọc bột mì, hấp chín, bố 
mì) 1 lượng. 

Trạch tả 2 lượng; chỉ tử nhân 2 lượng. 

Các vị thuốc trên giã nhỏ thành bột, cho vào hai 
lít dấm gạo, ngâm 3 ngày, cho vào nổi bạc, đá đun 
nhỏ lửa ngào cho cạn hết đấm, sấy khô rồi lại sao 
vàng già. Sau đó cho vào các vị sau : 

Mộc hương, nhục quế, trần bì (khử thớ trắng), định 
hương, thanh bì (khử vỏ), nhục đậu khâu, hoàng kì, 
bạch truật, phụ tử (bào chế, bỏ vỏ) mỗi vị một lượng. 
Thược dược, xuyên khung, bạch khiên ngưu (sao), 
thiên nam tỉnh (nấu bằng nước), niết giáp (chế, tẩm 
dấm nước vàng), thục địa hoảng (ngâm rượu một đêm), 
mẫu đơn bì, xích phục linh, vân đờn tứ (sao), cân 
khương (bào chế, bỏ vỏ) các vị trên mỗi vị hai lượng, 
cùng giã thành bột. Cho hồ đấm vo viên to bằng hạt 
đâu xanh. Khi hỗn hợp thuốc phải làm trong gian nhà 
sạch sẽ, với lòng chí thành thì mới nghiệm. 

14. Giao đằng hoàn thần phương. 

Tễ này công dụng đài lâu, trừ bách bệnh. 

Hà thủ ô tức giao đằng căn, loại đỏ trắng thì tốt 1 
cân; phục lính 5 lượng; ngưu tất 2 lượng; nghiền thành 
bột, đùng mật vo viên, uống với rượu 30 viên, kiêng 
ăn máu dê, lợn. 
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15. Bổ tâm đan thần phương. 


Chuyên chứa chứng tâm khí không yên đo sợ hái 
hoặc suy nghĩ quá đáng, dẫn đến nói nhảm, chạy cuồng. 

Chu sa 1 phân, hùng hoàng 1 phân. Hai vị cùng 
nghiền, bạch phụ tử 1 đồng cân, nghiền bột trộn đều, 
dùng máu tim lợn làm viên to bằng hạt ngô đồng, lấy 
chu sa làm áo, mỗi lần uống hai viên, khi sắp ngủ 
uống với thang nhân sâm, xương bỏ. Thường uống một 
viên, có thể an thần, bổ tâm khí, chấn thần kinh. 

16. Minh mục đan thần phương. 

Chuyên trị truyền thi hư hao, mặt vàng, mình gầy, 
ho luôn. 

Hùng hoàng ð đồng; phân thỏ 2 lượng, sao khô; 
niết giáp 1 phân; mộc hương 3 đồng; bột nhẹ 1 phân; tất 
cả nghiên thành bột. 

Cách chế : 1 lít rượu, đại hoàng 5 đồng cân, ngào 
thành cao, cho thuốc vào làm thành viên to bằng viên 
đạn, lấy chu sa làm áo. Khi dùng phải đốt hương an 
tức, chờ cho khói hết, tro hết, nếu không ho thì không 
phải là bệnh truyền thi, không được dùng thuốc này. 
Nếu khói vào đến miệng là ho không ngớt thì là bệnh 
truyền thị, nên dùng. Đầu canh năm thì uống, không 
cho ai biết, dùng nước tiểu trẻ em và rượu cộng một 
chén hoà thuốc viên mà uống. 

17. Tuý tiên đan thần phương. 
Chữa ngũ quan khí hư, tà độc phong hàn thử thấp 
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tích lại ở trong người, lâu ngày không tan, dẫn đến 
bán thân bất toại, tê dại mất cảm giác. Ma hoàng 1 
lượng, luộc bằng nước, sấy khô, giã bột; thiên nam 
tỉnh 7 cái, bào chế; hắc phụ tử 3 cái, bào chế, địa long 
7 cái, bỏ đất. Trước hết cho bột ma hoàng cho vào 
một lít rượu, ngào thành cao, cho thuốc khác vào, làm 
viên to bằng viên đạn, mỗi ngày sau khi ăn và trước 
khi ngủ hoà vào rượu một lượng mà uống, mô hôi ra 
thì bệnh khôi. 

18. Ngũ thắng tán thần phương. 

Chứa cảm gió lạnh bốn mùa, mình nóng đầu nhức, 
mỏi mệt, có đờm lạnh, ho và đầy chướng ở trong, cảm 
lạnh chưa quá ba ngày, uống vào thế nào cúng khỏi. 

Cam thảo, thạch cao, bạch truật, ngữ vị tử mỗi 
thứ một lạng; cân khương 3 phân, chế. Tất cả nghiền 
thành bột mịn, mỗi lần uống 2 đồng cân thuốc sắc với 
một chén nước, cho vào hai lát sinh khương, một quả 
táo, sắc đến 7 phần, lọc bã, uống ấm. Nếu đầy chướng 
thì sắc với muối, cảm gió đau đầu gia kinh giới mà sắc. 

19. Tất bát tán thần phương. 

Chứa họng bế hết sức thần hiệu. 

Nao sa, bạch phàn mỗi thứ một mảnh to bằng quả 
bổ kết. Ma nha tiêu } phân, tiêu thạch 4 lượng, hoàng 
đan ð đồng cân, tần ba đậu 6 cái, dùng một bát sứ 
thô, trước hết nướng chín, cho 4 vị thuốc trên vào, 
rồi cho hoàng đan, rồi đến ba đâu. Ba đâu phải đập 
vỡ, cho từng cái vào, chờ hết lửa ngọn mới cho tiếp 
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vái khác, cho một xác rắn vào đốt cháy tự nhiên chờ 
cho nho sa, bạch phản thành nước,.nguội lạnh đông 
kết nghiên thành bột. Mỗi lần lấy một ít thổi bằng 
quản bút vào chỗ đau. - 

20. Bích tuyết đan thần phương. 


Chứa nhọt trong miệng và cổ họng sưng đaù bằng 
cách ngậm. 

Diêm tiêu 2 lượng, cam thảo sống hai lạng, thanh 
đại 5 đồng cân. Các vị này nghiên thành bột, lấy mật 
bò vàng hoà trộn đều đựng vào túi mật, treo chỗ gió, 
tháng chạp buộc lại, qua trăm ngày thì đùng được. 

21. Bạch long tán thân phương. 

Chứa phong độc, đỏ loét, lông quặm, nóng lạnh 
thì trào nước mắt. 

Bạch thược phấn 1 lượng, đồng lục 1 đồng cân. 
Các vị này nghiền từng loại thành bột mịn, sau đó 
trộn đều với nhau. Mỗi lần dùng nửa đồng cân, hoà 
tan vào bách phí thang, dùng ngón tay rửa mắt. 

22. Táo giác tán thần phương. ‹ 

Chứữa năm loại trường phong đi ngoài ra máu, đi 
lị ra máu trước khi ra nhân là ngoại trĩ, ra máu sau 
khi ra phân là nội trĩ, đại trường lòi ra ngoài không 
tụt vào được gọi là thoát giang, bốn phía vách hậu 
môn nhô ra từng cục như núm vú gọi là cử trì, trên 
đầu có lỗ thủng gợi là lậu trĩ. Tất cá đã có thể chứa 
bằng thuốc này. 
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Đừng bò vàng 1 cái thái nhỏ, xác rấn 1 cái, táo 
giác răng lợn 5 quá thái nhó, xuyên sơn giáp. Bốn vị 
thuốc trên cùng cho vào bình sứ, dùng đất sét vàng 
bịt chặt. Chờ cho khô, trước hết dùng lửa nhỏ đốt cho 
ra khói, sau dùng lửa to đốt cho đỏ rực lên, lấy ra 
đàn ra cho nguội, nghiên thành bột. Người ốm lấy 
một quả hồ đào chia thành bốn phần, lấy một phần 
nghiền ra như cháo, khi sắp ngủ uống với rượu nóng 
rồi ngủ. Trước cho sâu ra đến canh năm, đến giờ Thìn 
lại uống một lần nữa, lấy vật độc ra, mãi mãi diệt trừ 
tận gốc. 

238. Bài khô trĩ tán. 

Hồng đơn (duyên đơn - Minium) cho vào bình, đốt 
bình cho bốc hết khái trắng rồi lấy ra tán nhỏ 1 tiên 
(3,7g) Khô phản tức phèn chua (bách phân - 
Alunitum) rang ở nhiệt độ cao, mất nước dân dần để 
tạo ra phèn phi, xốp, nhẹ 1 tiền (3,7g). 

Ô mai nhục đem đốt cháy khô 2 tiền (7,4g); 

Chu sa (đơn sa, thần sa - Cinnabaris) 3 phân (1,1). 

Tất cả tán bột mịn, bôi vào chỗ trĩ, ngày 3 lần. Bôi 
hiên tục 1-2 tuần. 
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